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BTCT : Bê tông cốt thép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT : Bảo vệ môi trường 
 

CTR : Chất thải rắn  

CTRCN : Chất thải rắn công nghiệp  

CNTT : Công nghiệp thông thường  
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HTXL : Hệ thống xử lý  

HTXLKT : Hệ thống xử lý khí thải  

HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải  

KCN : Khu công nghiệp  

L × W × H : Dài × Rộng × Cao  

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 
 

PVC : Poly vinylclorua  

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 
 

QĐ : Quyết định 

QLCTNH : Quản lý chất thải nguy hại 

STNMT : Sở Tài nguyên và Môi trường 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

UBND : Ủy ban nhân dân  
 

XD : Xây dựng   

XLKT : Xử lý khí thải   

XLNT : Xử lý nước thải   
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ                                                    

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS 

− Địa chỉ trụ sở chính: Lô 99, cụm B7, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường 

Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) LI, HONGLIANG  

− Chức vụ: Giám Đốc 

− Điện thoại: 0918.860365   Email: invictus20242024@gmail.com 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3703161895, đăng ký lần đầu ngày 

13 tháng 10 năm 2023, thay đổi lần thứ tư ngày 05 tháng 9 năm 2025 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1050248834, chứng nhận lần đầu ngày 17 

tháng 10 năm 2025 do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai cấp. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS 

− Địa điểm thực hiện cơ sở: : Lô 99, cụm B7, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, 

phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. 

− Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một 

thành viên số 3703161895, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2023, thay 

đổi lần thứ tư ngày 05 tháng 9 năm 2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở 

Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1050248834, chứng nhận lần đầu ngày 

17 tháng 10 năm 2025 do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

+ Hợp đồng thuê lại nhà xưởng giữa Công ty TNHH Nội thất Musen và Công 

ty TNHH Sản xuất Invictus theo hợp đồng số In2023001 ngày 14 tháng 12 

năm 2023. Diện tích 34.287,3m2. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 07/TD-

PCCC&CNCH ngày 19 tháng 01 năm 2024 do Phòng Cảnh sát PCCC & 

CNCH – Công an tỉnh Bình Phước (nay là Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 
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– Công an tỉnh Đồng Nai) cấp cho Công ty TNHH Nội thất Musen. Hiện nay, 

Công ty TNHH Nội thất Musen đã cho Công ty TNHH Sản xuất Invictus thuê 

lại nhà xưởng theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số In2023001 ngày 14 tháng 

12 năm 2023. Do đó, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà xưởng vẫn 

được Công ty TNHH Sản xuất Invictus tiếp tục sử dụng trong quá trình hoạt 

động sản xuất. 

− Sơ lược tình hình hoạt động của cơ sở: 

+ Ngày 13/10/2023: Công ty Sản xuất Invictus cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 3703161895 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ tư vào ngày 

05/09/2025. 

+  Ngày 14/12/2023: Ký Hợp đồng thuê lại nhà xưởng số In2023001 giữa Công 

ty TNHH Nội thất Musen và Công ty TNHH Sản xuất Invictus với diện tích 

nhà xưởng 34.287,3 m² để phục vụ hoạt động sản xuất. 

+  Ngày 19/01/2024: Công trình được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa 

cháy theo Giấy chứng nhận số 07/TD-PCCC&CNCH do Phòng Cảnh sát 

PCCC & CNCH – Công an tỉnh Bình Phước cấp (nay là Phòng Cảnh sát 

PCCC & CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai). 

+  Ngày 17/10/2025: Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

1050248834 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai cấp. 

+ Hiện nay, cơ sở đang hoạt động sản xuất theo ngành nghề đã đăng ký là sản 

xuất ván gỗ công nghiệp phục vụ trang trí nội ngoại thất, sản xuất ván ốp 

chân tường phục vụ trang trí nội ngoại thất, sử dụng nhà xưởng thuê với diện 

tích khoảng 34.287,3 m², đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan 

đến đầu tư, phòng cháy chữa cháy và môi trường theo quy định hiện hành. 

+ Quy mô của cơ sở: 170.000.000.000 tỷ đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng), 

nên căn cứ vào phân loại pháp luật về đầu tư công thì thuộc dự án nhóm B 

(Căn cứ vào khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công 2024).  

− Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

+ Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP. 

+ Nước thải phát sinh từ cơ sở được xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối của Khu công 

nghiệp Đồng Xoài III sau đó đấu nối vào hạ tầng thu gom nước thải của Khu 

công nghiệp, cơ sở không xả nước thải ra môi trường. 
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+ Cơ sở nằm trong KCN Đồng Xoài III, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, 

phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Vì thế không sử dụng đất, đất có mặt 

nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng 

tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khu bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản, vùng đất ngập nước quan 

trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới. Không sử dụng đất, 

đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu 

danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

+ Cơ sở không có hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước. 

+ Cơ sở không có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của 

pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 

+ Căn cứ khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 

6 Điều 5 Nghị định 05/2025/NĐ-CP, được tiếp tục sửa đổi tại khoản 2, Điều 

5 Nghị định 48/2026/NĐ-CP) tại  dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường. 

− Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Sản xuất ván gỗ công nghiệp phục vụ 

trang trí nội ngoại thất, sản xuất ván ốp chân tường phục vụ trang trí nội ngoại 

thất. 

− Phân loại nhóm dự án đầu tư: thuộc phân loại dự án nhóm III ít có nguy cơ tác 

động xấu tới môi trường tại số thứ tự 2 mục II Phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-

CP. 

− Căn cứ Điều 30 Luật bảo vệ môi trường 2020, cơ sở không thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá tác động môi trường. Do đó căn cứ khoản 3, Điều 41 Luật 

Bảo vệ môi trường 2020, Cơ sở tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

môi trường cho cơ sở “Nhà máy Công ty TNHH Sản xuất Invictus” theo Mẫu 

số 22d ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026, 

trình Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai xem xét cấp 

phép theo đúng quy định. 

− Phạm vi cấp GPMT:  

+ Các hạng mục công trình: tổng diện tích 34.287,3 m2 bao gồm xưởng sản 

xuất, văn phòng, nhà ăn và các công trình phụ trợ khác. 

+ Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa; Hệ thống thu gom thoát nước thải; 4 Hệ thống xử lý khí thải. 
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+ Công suất sản xuất: Sản xuất ván gỗ công nghiệp phục vụ trang trí nội ngoại 

thất,công suất 510.000 tấn/năm; sản xuất ván ốp chân tường phục vụ trang trí 

nội ngoại thất 200 tấn/năm. 

+ Máy móc phục vụ sản xuất: Toàn bộ máy móc phục vụ sản xuất tại cơ sở. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

Số lượng cán bộ công nhân viên hoạt động và thời gian làm việc tại cơ sở như sau: 

Bảng 1.1. Số lượng công nhân và ca làm việc của cơ sở 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Hiện hữu Tối đa 

1 
Số lượng công 

nhân 

người  
60 120 

2 Ca sản xuất ca 
Ca 1: 07giờ đến 16 giờ 

 

Ca 1: 07 giờ đến 16 giờ 

Ca 2: 07:30 giờ đến 16 giờ 

Ca 3: 22 giờ đến 07 giờ 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

Công suất của cơ sở sản xuất ván gỗ công nghiệp phục vụ trang trí nội ngoại thất, 

sản xuất ván ốp chân tường phục vụ trang trí nội ngoại thất. 

Bảng 1.2. Công suất sản xuất tại cơ sở 

Sản phẩm ĐVT 
Công suất 

Năm 2025 Tối đa 

Ván sàn gỗ công nghiệp tấn/năm 3.000 51.000 

Ván ốp chân tường tấn/năm 0 200 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1. Quy trình công nghệ 

Quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt và được thể hiện như sau: 
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở 

1.3.2.2. Thuyết minh quy trình 

a. Ép: 

Các tấm cốt gỗ (MDF, ván dăm,...) và lớp giấy phủ Melamine được sắp xếp và đưa 

vào máy ép nhiệt chuyên dụng. 

Ép 

Ván lớn chờ nghỉ 

Cắt 

Thanh ván chờ nghỉ 

Xẻ rãnh 

Phun sơn 

Bôi sáp 

Dán tấm cách âm 

Quấn màng và nhập kho 

Đóng gói và xếp lên pallet 

       Quấn màng co 

Bụi gỗ 

Bụi gỗ 
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Quá trình ép sử dụng nhiệt độ khoảng 130 – 140°C. Ở ngưỡng nhiệt độ này, các 

thành phần nhựa và cốt gỗ vẫn giữ được độ ổn định cấu trúc, chưa xảy ra hiện tượng 

phân hủy vật liệu. Do đó, công đoạn này không phát sinh hơi dung môi, chỉ phát sinh 

một phần nhiệt thừa ra môi trường. Cơ sở áp dụng biện pháp thông gió và thoát nhiệt 

cục bộ để giảm nhiệt độ khu vực sản xuất và đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân 

nhiệt chuyên dụng. Tại đây, dưới tác dụng của lực nén và nhiệt độ trong một khoảng 

thời gian nhất định, lớp keo Melamine sẽ nóng chảy và liên kết chặt chẽ lớp giấy trang 

trí lên bề mặt cốt gỗ. Quá trình này giúp tạo ra sản phẩm ván phủ Melamine có bề mặt 

thẩm mỹ, tăng độ bền cơ học, khả năng chống trầy xước và chống ẩm.  

Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn CNTT là các tấm melamine thừa hoặc 

hư hỏng. Các loại chất thải này được công nhân thu gom định kỳ vào cuối ca làm việc, 

cho vào bao chứa và tập kết tại Khu vực lưu chứa chất thải rắn CNTT của cơ sở để lưu 

chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 

b. Ván lớn chờ nghỉ: 

Sau khi ép, các tấm ván lớn được đưa vào khu vực lưu trữ tạm thời để ổn định vật 

liệu. Công đoạn này nhằm giúp vật liệu giảm ứng suất bên trong và hạn chế cong vênh 

trước khi chuyển sang các công đoạn gia công tiếp theo. Trong thời gian này, các tấm 

ván được xếp gọn gàng trên kệ hoặc pallet tại khu vực quy định trong nhà xưởng để đảm 

bảo điều kiện bảo quản phù hợp. 

Đây là công đoạn lưu trữ tạm thời, không sử dụng nước, hóa chất hay nhiệt, do đó 

không phát sinh bụi, khí thải và nước thải công nghiệp cần xử lý. 

c. Cắt: 

Sau khi ổn định, các tấm ván lớn được đưa vào máy cắt chuyên dụng để cắt thành 

các kích thước nhỏ hơn phù hợp với thiết kế sản phẩm.Tại cơ sở đã bố trí 3 máy cắt tự 

động. Máy cắt sử dụng lưỡi cưa quay tốc độ cao để cắt vật liệu theo kích thước yêu cầu. 

Trong quá trình cắt, do tác động cơ học của lưỡi cưa lên bề mặt gỗ nên phát sinh 

bụi gỗ và mạt gỗ. Để thu gom triệt để bụi phát sinh, tại mỗi máy cắt cơ sở đã lắp đặt hệ 

thống chụp hút bụi tại vị trí lưỡi cưa của máy cắt, kết nối với đường ống dẫn và quạt hút 

dãn về 01 hệ thống lọc bụi túi vải nhằm thu gom bụi ngay tại nguồn phát sinh và dẫn về 

hệ thống lọc bụi túi vải để xử lý.(Chi tiết được trình bày tại Chương 3 của báo cáo). 

Ngoài ra, công đoạn này còn phát sinh chất thải rắn CNTT là mạt gỗ và các mảnh 

gỗ thừa sau khi cắt. Các loại chất thải này được công nhân thu gom định kỳ vào cuối ca 

làm việc, cho vào bao chứa và tập kết tại Khu vực lưu chứa chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom theo đúng quy định. 
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Hình 1.2. Máy cắt gỗ tại cơ sở 

d. Thanh ván chờ nghỉ: 

Sau khi cắt, các thanh ván được tập kết tại khu vực lưu trữ tạm thời nhằm ổn định 

vật liệu trước khi tiến hành gia công chi tiết. 

Đây là công đoạn lưu trữ tạm thời, không sử dụng nước, hóa chất hay nhiệt, do đó 

không phát sinh nước thải, khí thải hoặc bụi cần xử lý. 

e. Xẻ rãnh: 

Các thanh ván sau khi ổn định được đưa vào máy xẻ rãnh nhằm tạo các rãnh kỹ 

thuật hoặc chi tiết theo thiết kế của sản phẩm. Máy xẻ rãnh sử dụng lưỡi cắt hoặc dao 

phay để tạo rãnh trên bề mặt gỗ theo kích thước và hình dạng yêu cầu. 

Trong quá trình xẻ rãnh có phát sinh bụi gỗ và mạt gỗ tương tự công đoạn cắt. Để 

thu gom xử lý bụi phát sinh, cơ sở đã lắp đặt hệ thống chụp hút bụi tại vị trí lưỡi cưa của 

máy cắt, kết nối với đường ống dẫn và quạt hút nhằm thu gom bụi ngay tại nguồn phát 

sinh và dẫn về hệ thống lọc bụi túi vải để xử lý. (Chi tiết được trình bày tại Chương 3 

của báo cáo). 

Ngoài ra, công đoạn này cũng phát sinh chất thải rắn CNTT là mạt gỗ và phế phẩm 

gỗ. Các loại chất thải này được công nhân thu gom định kỳ vào cuối ca làm việc, cho 

vào bao chứa, tập kết tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 
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Hình 1.3. Ván gỗ đã được xẻ rãnh 

f. Phun sơn: 

Sau khi xẻ rãnh, các thanh ván được đưa vào hệ thống buồng phun sơn tự động để 

phủ lớp sơn lót và bột màu nhằm bảo vệ bề mặt hèm khóa và tạo màu sắc đồng bộ cho 

sản phẩm. Cơ sở sử dụng dòng sơn lót và bột màu hệ nước có thành phần chính bao gồm 

nhựa Acrylic hệ nước (chiếm 30 – 60%), nước (25 – 40%), bột màu và một lượng rất 

nhỏ dung môi hữu cơ (khoảng 4 – 5%). 

Quá trình phun sơn sử dụng nguyên liệu ở nhiệt độ thường, sơn sử dụng có điểm 

sôi lớn hơn 93°C, do đó ở ngưỡng điều kiện nhiệt độ nhà xưởng, không xảy ra hiện 

tượng bay hơi dung môi. Vì vậy, công đoạn này không phát sinh khí thải phải xử lý. Để 

đảm bảo độ thông thoáng cho khu vực sản xuất, cơ sở áp dụng biện pháp thông gió tự 

nhiên và quạt hút thông gió nhà xưởng. 

Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn là vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau và sơn thải. 

Các loại chất thải này được công nhân thu gom định kỳ vào cuối ca làm việc, cho vào 

bao chứa, tập kết tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 

g. Bôi sáp: 

Sau khi hoàn tất phun sơn, các thanh ván tiếp tục được đưa qua máy bôi sáp chuyên 

dụng để xử lý chống ẩm cho các cạnh hèm khóa. Tại đây, sáp được đun nóng chảy và 

phủ một lớp mỏng lên bề mặt gỗ nhằm tạo màng ngăn nước và tăng độ bền cho sản 

phẩm. 

Quá trình bôi sáp gia nhiệt ở nhiệt độ thấp, khoảng 60 – 80°C. Ở ngưỡng điều kiện 

nhiệt độ này, sáp chỉ biến đổi trạng thái vật lý để tạo liên kết bề mặt, hoàn toàn không 

xảy ra phản ứng hóa học hay phân hủy vật liệu. Vì vậy, công đoạn này không phát sinh 

bụi hay khí thải phải xử lý, chỉ phát sinh một lượng nhiệt thừa không đáng kể. Để đảm 
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bảo độ thông thoáng và giảm tỏa nhiệt cho khu vực sản xuất, cơ sở lắp đặt ống thoát để 

thu gom thoát nhiệt thừa từ công đoạn bôi sáp ra bên ngoài. 

Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường là các mẩu 

sáp dư thừa. Các loại chất thải này được công nhân thu gom định kỳ vào cuối ca làm 

việc, cho vào bao chứa, tập kết tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 

  

Hình 1.4. Máy bôi sáp tại cơ sở 

h. Dán tấm cách âm: 

Sau khi xử lý bề mặt, sản phẩm được tiến hành dán các tấm vật liệu cách âm theo 

thiết kế nhằm tăng khả năng cách âm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các tấm vật liệu 

cách âm được thiết kế có sẵn lớp keo dính ở mặt dưới, trong quá trình dán công nhân 

tiến hành bóc lớp bảo vệ keo và dán trực tiếp lên bề mặt tấm ván theo vị trí quy định. 

Trong quá trình thực hiện công đoạn này có thể phát sinh vụn vật liệu cách âm, lớp 

màng bảo vệ keo và một lượng nhỏ keo dán dư. Các loại chất thải này được công nhân 

thu gom định kỳ vào cuối ca làm việc, cho vào bao chứa và tập kết tại Khu vực lưu chứa 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 

i. Quấn màng co – Đóng gói – Nhập kho:  

Sau khi hoàn thiện sản phẩm, các sản phẩm được quấn màng co để bảo vệ bề mặt, 

sau đó đóng gói và xếp lên pallet nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ. Cuối 

cùng, pallet sản phẩm được quấn màng bảo vệ bên ngoài và đưa vào kho lưu trữ chờ 

phân phối ra thị trường. 

Trong quá trình đóng gói và quấn màng có phát sinh chất thải rắn CNTT bao gồm 

màng nhựa thừa, dây đai nhựa và bao bì hỏng. Các loại chất thải này được công nhân 

thu gom định kỳ vào cuối ca làm việc, cho vào bao chứa và tập kết tại Khu vực lưu chứa 

chất thải rắn CNTT của cơ sở để quản lý theo quy định. 
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Hình 1.5: Sản phẩm đã được đóng gói 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là ván gỗ công nghiệp phục vụ trang trí nội ngoại thất, ván ốp 

chân tường phục vụ trang trí nội ngoại thất. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1.  Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất của cơ 

sở được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất tại cơ sở 

Nguyên, vật liệu 
Giai đoạn 

sản xuất 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 

hao hụt 

(%) 

Sản 

phẩm 

(tấn/năm) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

Gỗ 
Hiện hữu 2.907 ≈ 5% 2.761,9 145,1 

Tối đa 49.564 ≈ 4,8% 47.155 2.409 

Nhựa melamine, 

Tấm cách âm, 

Tấm chống cháy 

Hiện hữu 228 2% 223,4 4,6 

Tối đa 3.876 ~2% 3.800 76 

Màng co 
Hiện hữu 6 1% - 0,1 

Tối đa 110 1% - 1,1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus                                                              19 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất  

Bảng 1.4. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất tại dự án 

STT Tên nhiên liệu, hóa chất Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

Hiện hữu Tối đa 

1 Dầu D.O tấn/năm 2,5 42 

2 Keo dán bao bì tấn/năm 05 90 

3 Dung dịch vệ sinh sơn tấn/năm 0,06 1,0 

4 Củi dạng viên nén (Biomass) tấn/năm 260 4.421 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện nước  

1.4.3.1.  Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện tại cơ sở do Công ty Cổ phần Điện lực Công nghiệp Miền Nam cung 

cấp. Lượng điện tiêu thụ trung bình đạt 56.150 kWh/tháng, tính trên số liệu hóa đơn 

trong 4 tháng (năm 2025–2026). 

Nguồn điện được sử dụng với mục đích phục vụ cho các hoạt động vận hành máy 

móc, thiết bị và thắp sáng phục vụ hoạt động sản xuất tại cơ sở. 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy hiện hữu theo hóa đơn tiền điện năm 

2025 và 2026 

STT Kỳ tính điện Công suất (KWh) 

1 Tháng 10/2025 65.700 

2 Tháng 11/2025 48.500 

3 Tháng 12/2025 48.300 

4 Tháng 01/2026 62.100 

Trung bình 56.150 

( Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus ) 

Sáp 
Hiện hữu 12 2% 11,8 0,2 

Tối đa 200 2% 196 4 

Sơn hệ nước 
Hiện hữu 03 2% 2,9 0,1 

Tối đa 50 2% 49 1 
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1.4.3.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Cơ sở sử dụng nước cấp thủy cục từ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. 

a. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu tại cơ sở: 

Lượng nước sử dụng trong trung bình tại cơ sở là  13,52 m3/ngày. Cụ thể được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở theo hóa đơn tiền nước năm 2025 và 2026 

STT 
Kỳ tính nước 

 

Lưu lượng sử dụng 
Số ngày làm việc 

m3/tháng m3/ngày 

1 Tháng 10/2025 261 9,66 27 ngày/tháng 

2 Tháng 11/2025 271 10,84 25 ngày/tháng 

3 Tháng 12/2025 388 14,37 27 ngày/tháng 

4 Tháng 01/2026 500 19,23 26 ngày/tháng  

Trung bình 355 13,52 --- 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus.) 

Nhu cầu sử dụng theo từng mục đích của cơ sở hiện hữu được tính toán và thể hiện 

trong bảng sau:  

Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng theo từng mục đích của cơ sở hiện hữu 

 

 

STT 

Mục đích  

sử dụng 

Theo công suất sản xuất hiện hữu 

Định mức Quy mô 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngày) 

 Nhu cầu nước cho sinh hoạt 4,9838 

1 
Cấp cho sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên 

80 

 lít/người/ngày 
(1)  

60 người 4,8 

2 Cấp cho hoạt động vệ sinh nhà văn 

phòng 

0,1 lít/m2/lần 
(2) 

690m2; 

2 lần/ngày 
0,138 

 Nhu cầu nước cho sản xuất 4 

3 Cấp bù hệ thống hấp thụ xử lý khí 

thải lò dầu tải nhiệt 
12,38 m3/lần  1 lần/ngày  4 (3) 

 Nhu cầu nước cho mục đích khác 4,58 

4 
Cấp cho tưới cây xanh  

4 lít/m2/lần (1 

lần/tuần) 
5.150 m2 (4) 3,55 
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STT 

Mục đích  

sử dụng 

Theo công suất sản xuất hiện hữu 

Định mức Quy mô 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngày) 

5 Nước rửa đường 0,4 lít/m2 5.600m2 0,39 (5) 

6 Nước thất thoát 5% (6) - 0,64 

 TỔNG 13,52 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

Ghi chú: 

(1): Định mức theo Mục 2.10.2, QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 

Quy hoạch Xây dựng: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp 

tính cho 1 người trong 1 ca: Q = 80 lít/người/ngày. 

(2): Định mức theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở. 

(3): Định mức theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở. 

(4): Định mức theo Mục 5.1.3 ở Bảng 3, TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình yêu cầu thiết kế, định mức nước dùng tưới cây xanh bằng ống 

mềm là 4 lít/m2. Tại cơ sở có 6.857,46 m2 cây xanh. Trong đó có khoảng 5.150 m2 diện 

tích cây xanh là cần tưới. Hiện tại, định kỳ 1 lần/tuần cơ sở tiến hành cấp nước cho cây 

xanh. Lượng nước sử dụng được tính toán như sau:  

5.150 × 4/1000 × 52 = 1071,2 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 

1071,2 / 302 = 3,55 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

(5): Định mức theo Mục 5.1.3 ở Bảng 3, TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình yêu cầu thiết kế, định mức nước dùng rửa đường bằng ống 

mềm là 0,4 lít/m2. Tại cơ sở có 5.600 m2 sân và đường bộ. Hiện tại, định kỳ 1 lần/tuần 

cơ sở tiến hành rửa sân và đường bộ. Lượng nước sử dụng được tính toán như sau:  

5.600 × 0,4/1000 × 52 = 116,48 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 

116,48 / 302 = 0,39 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

(6): Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu 

cầu thiết kế, lượng nước thất thoát tối đa cho phép là < 12% tổng lượng nước thuỷ cục. 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

nước thất thoát, rò rỉ tối đa không vượt quá 15%. Tổng lượng nước phát sinh và thất 

thoát của cơ sở ước tính khoảng 5% < 12% là phù hợp theo quy định của TCVN 13606 

và QCVN 01:2021/BXD. 

j. Nhu cầu sử dụng nước tối đa tại cơ sở 
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Nhu cầu sử dụng nước khi đạt công suất sản xuất tối đa theo từng mục đích của cơ 

sở  được tính toán và thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước khi đạt công suất sản xuất tối đa cho từng mục đích 

của cơ sở 

STT 

Mục đích  

sử dụng 

Theo công suất sản xuất hiện hữu 

Định mức Quy mô 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngày) 

 Nhu cầu nước cho sinh hoạt 9,738 

1 
Cấp cho sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên 

80 

lít/người/ngày 
(1)  

120 người 9,6 

2 Cấp cho hoạt động vệ sinh nhà văn 

phòng 

0,1 lít/m2/lần 
(2) 

690m2; 

2 lần/ngày 
0,138 

 Nhu cầu nước cho sản xuất 8,0 

3 Cấp bù hệ thống hấp thụ xử lý khí 

thải lò dầu tải nhiệt 
12,38 m3/lần 2 lần/ngày 8 (3) 

 Nhu cầu nước cho mục đích khác 5,02 

4 Cấp cho tưới cây xanh  4 lít/m2 (4) 5.150 m2 3,55 

5 Nước rửa đường 0,4 lít/m2 5.600m2 0,39  (5) 

6 Nước thất thoát 5% (6)   1,08 

 TỔNG 22,758 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

Ghi chú: 

(1): Định mức theo Mục 2.10.2, QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 

Quy hoạch Xây dựng: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp 

tính cho 1 người trong 1 ca: Q = 80 lít/người/ngày. 

(2): Định mức theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở.  

(3): Định mức theo nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở. 

(4): Định mức theo Mục 5.1.3 ở Bảng 3, TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình yêu cầu thiết kế, định mức nước dùng tưới cây xanh bằng ống 

mềm là 4 lít/m2. Tại cơ sở có 6.857,46 m2 cây xanh, thảm cỏ. Trong đó có khoảng 5.150 

m2 diện tích cây xanh là cần tưới.  

5.150 × 4/1000 × 52 = 1071,2 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 
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1071,2 / 302 = 3,55 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

(5): Định mức theo Mục 5.1.3 ở Bảng 3, TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình yêu cầu thiết kế, định mức nước dùng rửa đường bằng ống 

mềm là 0,4 lít/m2. Tại cơ sở có 5.600 m2 sân và đường bộ. Lượng nước sử dụng được 

tính toán như sau:  

5.600 × 0,4/1000 × 52 = 116,48 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 

116,48 / 302 = 0,39 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

(6): Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu 

cầu thiết kế, lượng nước thất thoát tối đa cho phép là < 12% tổng lượng nước thuỷ cục. 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

nước thất thoát, rò rỉ tối đa không vượt quá 15%. Tổng lượng nước phát sinh và thất 

thoát của cơ sở ước tính khoảng 5% < 12% là phù hợp theo quy định của TCVN 13606 

và QCVN 01:2021/BXD. 

1.4.3.3. Giải trình nhu cầu sử dụng nước chi tiết khi cơ sở hoạt động với công suất 

tối đa 

a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân viên 

Tổng số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở khi đạt công suất tối đa khoảng 

120 công nhân viên. Lưu lượng nước thủy cục cấp cho sinh hoạt tối đa của cơ sở được 

tính toán như sau: 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước thủy cục dùng cho sinh hoạt tối đa 

Mục đích sử dụng nước 

Số lượng 

CBCNV 

(người) 

Định mức 

 cấp nước 

(l/người/ca) 

Nhu cầu cấp nước 

(m3/ngày) 

(1) (2) (4) = (1)×(2)×10-3 

Cấp cho sinh hoạt 120 80 9,6 

TỔNG 9,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

b. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt 

 Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh nhà văn phòng  

Cơ sở tiến hành vệ sinh nhà văn phòng 2 lần/ngày vào đầu ngày và cuối ngày. Nhu 

cầu sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh nhà văn phòng được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh nhà văn phòng 
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Nhu cầu sử dụng nước 

Tần suất 

(lần/ngày) 

Định mức  

cấp nước 

(m3/lần/ngày) 

Nhu cầu  

cấp nước 

(m3/ngày) 

(1) (2) (3) = (1) × (2)  

Cấp cho hoạt động vệ sinh 

nhà văn phòng 
2 

0,069 

m³/lần/ngày 
0,138 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

 Nhu cầu sử dụng nước cho cấp bù hệ thống hấp thụ xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

Cơ sở có 1 hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt, và nhu cầu sử dụng nước được 

trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.11: Nhu cầu sử dụng nước cho cấp bù hệ thống hấp thụ xử lý khí thải lò dầu 

tải nhiệt 

Nhu cầu sử dụng nước 

Tần suất 

(lần/ngày) 

Định 

mức  

cấp nước 

(m3/ca) 

Nhu cầu  

cấp nước 

(m3/ngày) 

(1) (2) 
(3)

= (1) × (2)  

Cấp bù hệ thống hấp thụ xử lý khí 

thải lò dầu tải nhiệt 
2 4 8 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

c. Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích khác 

− Cơ sở đang hoạt động với diện tích 34.287,3 m2, phần diện tích cây xanh chiếm 

khoảng  6.857,46 m2. Thực tế diện tích cây xanh cần tưới là khoảng 5.150 m2 

cây xanh. 

Tiêu chuẩn cấp nước cho hoạt động tưới cây theo TCVN 13606:2023 là 4 lít/m2. 

Vậy nhu cầu sử dụng nước tối đa để tưới cây tại cơ sở là: Lượng nước sử dụng được 

tính toán như sau:  

5.150 × 4/1000 × 52 = 1071,2 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 

1071,2 / 302 = 3,55 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

− Cơ sở đang hoạt động với diện tích 34.287,3 m2, phần diện tích sân và đường 

bộ chiếm khoảng  5.600 m2. 
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Tiêu chuẩn cấp nước cho hoạt động rửa đường theo TCVN 13606:2023 là 0,4 

lít/m2. Vậy nhu cầu sử dụng nước tối đa để rửa đường tại cơ sở là: Lượng nước sử dụng 

được tính toán như sau: 

5.600 × 0,4/1000 × 52 = 116,48 m3/năm (mỗi năm có trung bình 52 tuần). 

116,48 / 302 = 0,39 m3/ngày (mỗi năm cơ sở hoạt động trung bình 302 ngày). 

1.4.4. Nhu cầu xả thải của cơ sở 

Nhu cầu xả thải của cơ sở căn cứ theo nhu cầu sử dụng nước cao nhất được thể 

hiện như sau: 

Bảng 1.12. Tổng hợp lưu lượng xả thải của cơ sở 

STT Nguồn thải 
Lưu lượng xả thải 

(m3/ngày) 

1 Nước thải sinh hoạt 9,738 

- Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên 9,6 

-  Cấp cho hoạt động vệ sinh nhà văn phòng  0,138 

Tổng lượng nước thải 9,738 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

1.5. CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH CHẤT 

THẢI VÀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

SAU KHI ĐƯỢC CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (NẾU CÓ)  

Không có 

1.6. CÁC THÔNG TIN KHÁC CỦA CƠ SỞ 

1.6.1. Vị trí địa lý và mối tương quan với các dự án lân cận 

− Công ty TNHH Sản xuất Invictus được xây dựng tạo Lô Lô 99, cụm B7, Khu công 

nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích khu 

đất là 34.287,3 m2. Vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp với đất trống 

+ Phía Đông giáp với khu dân cư 

+ Phía Tây giáp với đường 1A 

+ Phía Nam giáp đất trống. 
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Hình 1.6: Vị trí của cơ sở 

Tọa độ địa lý của cơ sở: 

Bảng 1.13. Tọa độ vị trí của cơ sở 

Điểm mốc 
Tọa độ VN-2000  

X (m) Y (m) 

M1 1272368 568591 

M2 1272493 568591 

M3 1272494 568591 

M4 1272525 568589 

M5 1272526 568589 

M6 1272576 568589 

M7 1272573 568674 

M8 1272568 568681 

M9 1272565 568694 

M10 1272559 568704 

M11 1272558 568753 

M12 1272459 568766 

M13 1272448 568765 

M14 1272368 568767 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 
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1.6.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

1.6.2.1. Các hạng mục công trình chính tại cơ sở 

Cơ sở thuê đất để thực hiện sản xuất với tổng diện tích thuê là 34.287,3 m2 tại KCN 

Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Các hạng mục công trình của nhà 

máy được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.14. Các hạng mục công trình hiện hữu tại cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT 

Diện tích 

Hiện hữu 
Đề xuất cấp 

GPMT 

A Các hạng mục xây dựng m2 23.280,73 23. 280,73 

A1 
Các hạng mục công trình 

chính 
m2 21.609,75 21.609,75 

1 Nhà xưởng 1 m2 5170,5 5170,5 

2 Nhà xưởng 2 m2 5170,5 5170,5 

3 Nhà xưởng 3 m2 10899 10899 

4 Nhà văn phòng m2 369,75 369,75 

A2 
Các hạng mục công trình 

phụ trợ 
m2 1576 1576 

5 Nhà bảo vệ  m2         20 20 

 Nhà xe  m2 336 336 

6 Lò dầu tải nhiệt m2 602 602 

7 Trạm điện m2 16 16 

9 Bể PCCC m2 602 602 

A3 
Các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
m2 94,98 94,98 

10 Kho chứa rác sinh hoạt m2 9,6 9,6 

11 

Kho kết chất thải rắn công 

nghiệp thông thường (Nằm 

trong khu vực nhà xưởng 

1,2,3) 

m2 0 0 
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11 Kho chứa chất thải nguy hại m2 10,14 10,14 

13 Nhà vệ sinh 1 m2 25,08 25,08 

14 Nhà vệ sinh 2 m2 25,08 25,08 

15 Nhà vệ sinh 3 m2 25,08 25,08 

B Giao thông nội bộ, sân bãi m2 4.149,17 4.149,17 

C Cây xanh m2 6.857,4 6.857,4 

TỔNG CỘNG m2 34.287,3 34.287,3 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

1.6.2.2. Máy móc thiết bị tại cơ sở 
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Bảng 1.15. Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ Năm sản xuất 

Tình trạng hoạt 

động 

I/ Thiết bị phục vụ sản xuất 

1.  
Dây chuyền máy đục mộng  HKH337-

12/10/2/R 
set 02 China 2025 Bình thường 

2.  Dây chuyền sơn bề mặt gỗ PWS-341 set 01 China 2025 Bình thường 

3.  Dây chuyền cưa gỗ lưỡi phẳng  MJ-3100 set 01 China 2025 Bình thường 

4.  Dây chuyền cưa gỗ lưỡi đúc  MJ-3100 set 01 China 2025 Bình thường 

5.  Máy ép nóng ván gỗ  HSYJ-3200T set 02 China 2025 Bình thường 

6.  Máy đóng gói hàng hóa LT1650BZ set 01 China 2025 Bình thường 

7.  Máy nén khí YSL 23998 cái 01 China 2025 Bình thường 

8.  Máy băng tải SLN341P  SLN341P set 01 China 2025 Bình thường 

9.  Máy nén khí ( NC-75APM)  NC-75APM set 01 Việt Nam 2025 Bình thường 

10.  Máy nén khí LY-D75AH  LY-D75AH set 01 Việt Nam 2025 Bình thường 

11.  Thiết bị kiểm tra độ ẩm HSX350L set 01 China 2025 Bình thường 

12.  Thiết bị đo độ cứng của gỗ  MWW-10 set 01 China 2025 Bình thường 

13.  Máy cưa gỗ bàn trượt KS-132  KS-132 set 01 China 2025 Bình thường 
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14.  Băng chuyền tải ZLBX COLLECTION1 set 01 China 2025 Bình thường 

15.  
Dây chuyền máy đục mộng  HKH337B-

12/12/1/R/25 

set 
01 

China 
2025 Bình thường 

16.  Máy in phun  Ci5300 Ci5300 cái 01 Việt Nam 2025 Bình thường 

17.  
Máy ép nóng ván gỗ, dùng trong công nghiệp 

sản xuất ván sàn HPDH 4X6-2400T 

set 
01 China 2025 Bình thường 

18.  
Máy ép nóng ván gỗ, dùng trong công nghiệp 

sản xuất ván sàn HPDH 4X10-4000T 

set 
01 China 2025 Bình thường 

19.  
Dây chuyền tải dùng để vận chuyển ván sàn 

4x6,CS:19.2 kw 

set 
01 China 2025 Bình thường 

20.  
Dây chuyền tải dùng để vận chuyển ván sàn 

4x10,CS:19.2kw 

set 
01 China 2025 Bình thường 

21.  
Máy băng tải dùng để vận chuyển ván sàn 

ZMZ348  

set 
01 China 2025 Bình thường 

22.  
Dây chuyền sơn,dán sáp chống thấm và đóng 

gói cho tấm ván sàn YFB341 

set 
01 China 2025 Bình thường 

23.  
Máy băng tải dùng để vận chuyển ván sàn-hoạt 

động bằng điện ZAK348 
set 01 China 2025 Bình thường 

24.  
Máy cưa ván sàn ,hoạt động bằng điện MJ-

1500-A 
set 01 China 2025 Bình thường 

25.  
Máy băng tải dùng để vận chuyển ván sàn-hoạt 

động bằng điện SXZ-1800 
set 01 China 2025 Bình thường 
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26.  
Máy đóng gói hàng hóa, sử dụng đóng gói ván 

sàn,hoạt động bằng điện WG-2024MD0801 
set 01 China 2025 Bình thường 

27.  
Máy băng tải dùng để vận chuyển ván sàn-hoạt 

động bằng điện TJQ33101 
set 01 China 2025 Bình thường 

28.  

Máy nâng hạ  thuỷ lực hoạt động bằng điện 

dùng nâng hạ dùng trong sản xuất ván sàn FT-

1000 

set 01 China 2025 Bình thường 

29.  Xe nâng điện BYD CPD35 kèm pin, CPD35 cái 02 Việt Nam 2025 Bình thường 

30.  
Máy quang học có chức năng đo kích thước 

đường viền 
set 01 China 2025 Bình thường 

31.  
Công trình bóng đèn nhà xưởng hđ:IN2024-09-

14  
CT 01 Việt Nam 2025 Bình thường 

32.  Tủ điện dùng để điều khiển và phân phối điện set  04 China 2025 Bình thường 

33.  
Dây chuyền cưa ván một chiều hoạt động bằng 

điện,dùng trong sản xuất ván lót sàn 
set 01 China 2025 Bình thường 

34.  Máy nén khí dạng trục vít NC-75APM cái 01 China 2025 Bình thường 

35.  Sấy phức hợp RBJ-100 cái 01 China 2025 Bình thường 

36.  
Máy cấp sáp hoạt động bằng điện dùng cấp sát 

khi sơn ván model:FZLX 
set 01 China 2025 Bình thường 

37.  
Máy xếp tấm dùng để xếp các tấm ván lót sàn 

thành chồng theo thứ tự,Model:BDQ3G48 
set 01 China 2025 Bình thường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus                                                              32 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus)  

38.  
Máy băng tải dùng để vận chuyển ván sàn-hoạt 

động bằng điện, model:SKD3G103 
set 01 China 2025 Bình thường 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

2.1.1. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện cơ sở với các quy hoạch, kế hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

2.1.1.1. Sự phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội 

Cơ sở được quy hoạch trong KCN Đồng Xoài III, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và 

đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 

20/02/2025. Vị trí cơ sở định vị tại KCN Đồng Xoài III với cơ sở hạ tầng đã được trang 

bị đầy đủ và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho nhu cầu 

hoạt động của doanh nghiệp như đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thu 

gom nước mưa, nước thải, chất thải rắn,... đã được trang bị sẵn. 

− KCN Đồng Xoài III có vị trí giao thông thuận lợi, dễ kết nối: 

+ Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 95 km. 

+ Cách trung tâm thị xã Đồng Xoài khoảng 4 km về phía Nam. 

+ Cách Cảng Vũng Tàu 166 km. 

+ Cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 97 km. 

− KCN nằm ở vị trí tiếp giáp: 

+ Phía Đông giáp vườn điều, cao su và cách Tỉnh lộ 741 khoảng 500m. 

+ Phía Tây giáp vườn điều, cách suối Đá khoảng 500m. 

+ Phía Nam giáp với đường đất đi ra Tỉnh lộ 741 và giáp với khu công nghiệp 

theo quy hoạch hệ thống khu công nghiệp của Tỉnh. 

+ Phía Bắc giáp đường mòn đi ra quốc lộ 14, cách đường Hồ Chí Minh theo 

quy hoạch (đoạn tránh thị xã Đồng Xoài) khoảng 400m. 

+ KCN Đồng Xoài III nằm ở vị trí có nhiều tuyến giao thông quan trọng của 

vùng đi qua, gần đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh thị xã Đồng Xoài), Quốc 

lộ 14 và trục đường tỉnh ĐT741. Đó là những trục giao thông chính, cơ bản 

để KCN phát triển. 

Cơ sở nằm tại vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ nên việc vận chuyển nguyên 

vật liệu rất thuận tiện. 
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Hoạt động của cơ sở thu hút nguồn lao động tại địa phương, giải quyết vấn đề việc 

làm, góp phần tăng ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. 

Như vậy, hoạt động của dự án là phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội.... 

2.1.1.2. Sự phù hợp về địa điểm 

KCN Đồng Xoài III đã được đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép môi 

trường số 07/GPMT-UBND ngày 20/02/2025. 

Về quy hoạch sử dụng đất: Trước đó ngày 25/05/2021 Công ty TNHH Nội thất 

Musen đã thuê đất KCN Đồng Xoài III với Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Bình 

Phước số 33/HĐ/KCNĐXIII.2021 ở Lô đất 99 cụm B7. Ngày 14/12/2023 Công ty 

TNHH Sản xuất Invictus đã kí hợp đồng thuê lại xưởng với Công ty TNHH Nội thất 

Musen theo số hợp đồng số In2023001. Vì vậy, việc hoạt động của cơ sở được đánh giá 

là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

Về quy hoạch phát triển ngành: Các ngành nghề thu hút của KCN Đồng Xoài III 

bao gồm: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm đồ uống, công nghiệp hóa mỹ phẩm, 

hương liệu, dược phẩm; Công nghiệp cơ khí, chế tạo; Công nghiệp vật liệu xây dựng 

cao cấp và trang trí nội thất. Sản xuất nhôm gia dụng và cao cấp; Sản xuất hàng công 

nghệ phẩm, đồ chơi trẻ em; Sản xuất đồ nhựa, chế biến nhựa (sử dụng nguyên liệu sạch); 

Sản xuất hàng tiêu dùng, dụng cụ gia đình và thiết bị văn phòng; Mây, tre, đồ gỗ mỹ 

nghệ; Các ngành công nghiệp sành, sứ, thủy tinh; Sản xuất đồ kim hoàn, giả kim hoàn 

(không có công đoạn xi mạ trong quy trình sản xuất); Chế biến sữa và các sản phẩm từ 

sữa; Sản xuất dầu thực vật; Xay xát và sản xuất bột thô; Sản xuất nước đá; Sản xuất thú 

nhồi bông, sản xuất các loại dây bện và lưới (không có công đoạn nhuộm trong quy trình 

sản xuất); Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác: mica, nguyên liệu cách 

âm, cách nhiệt; Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, đồng 

hồ; Sản xuất motor, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản 

xuất giường, tủ, bàn ghế; Sản xuất nhạc cụ; Sản xuất khác: thiết bị bảo vệ an toàn như 

quần áo chống cháy, dây bảo hiểm, phao cứu sinh, mũ nhựa cứng; Sửa chữa, bảo dưỡng 

và lắp đặt máy móc thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn; Các ngành công nghiệp sạch; 

Mực in. 

Nhà máy  của Công ty TNHH Sản xuất Invictus với lĩnh vực hoạt động là sản xuất 

ván gỗ công nghiệp phục vụ trang trí nội ngoại thất, sản xuất ván ốp chân tường phục 

vụ trang trí nội ngoại thất, hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phân khu và ngành nghề 

thu hút đầu tư của KCN Đồng Xoài III và tuân thủ theo nghị định số 35/2022/NĐ-CP 

ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về Quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. 

Vì vậy, việc hoạt động của cơ sở được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển 

ngành tại khu công nghiệp. 
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Do đó, hoạt động của cơ sở tại địa chỉ trên là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.  

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

2.2.1. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải 

2.2.1.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của KCN Đồng Xoài III đối 

với hoạt động của cơ sở 

Khi cơ sở hoạt động đến công suất tối đa thì tổng lượng nước thải dự kiến phát 

sinh tối đa khoảng 22,69 m3/ngày đêm. Lượng nước thải này được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen để 

tiếp tục xử lý trước khi đấu nối Trạm xử lý nước thải của KCN Đồng Xoài III. 

− Đối với nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại với tổng lưu lượng 

lớn nhất là 9,6 m3/ngày, được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải của Công 

ty TNHH Nội thất Musen để xử lý sơ bộ. Sau đó, nước thải tiếp tục được dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài III để xử lý đạt quy chuẩn 

theo quy định. 

− KCN Đồng Xoài III đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung như 

sau: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn 

(dung tích 6,0 m3), kết cấu: bê tông cốt thép chống thấm, sau đó được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 bằng cống bê tông cốt 

thép.  

+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn 

(dung tích 9,0 m3), kết cấu: bê tông cốt thép chống thấm, sau đó được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 bằng ống PVC. 

+ Nguồn số 3: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp phải được thu gom, xử 

lý sơ bộ tại từng nhà máy đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp. 

Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Song chắn rác thô → Hố thu (song 

chắn rác tinh) → Bể điều hòa → Thiết bị khuấy trộn tĩnh → Thiết bị phản ứng kết bông 

→ Bể lắng → Bể vi sinh G.SBR1st → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Nguồn tiếp 

nhận. 

Tất cả các nguồn 1,2,3 đều xả ra cũng một nguồn tiếp nhận là Mương thoát nước 

ngoài hàng rào Khu công nghiệp sau đó dẫn về suối Song Rinh về phía Tây Bắc của Dự 
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án. Như vậy KCN Đồng Xoài III hoàn toàn đáp ứng được khả năng xử lý nước thải phát 

sinh từ cơ sở. 

2.2.2. Đánh giá khả năng chịu tải đối với khí thải 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, cơ sở có phát sinh khí thải và cơ sở là lắp đặt 

04 hệ thống xử lý khí thải : 

−  01 hệ thống xử lý khí thải từ lò dầu tải nhiệt đốt nhiên liệu biomass với quy 

trình công nghệ như sau: Bụi → Hệ thống tháp phun khử bụi → Quạt hút → 

Ống thải. Công suất thiết kế (thông số lưu lượng in trên quạt hút) là 19.342 

m3/giờ.  

− 03 hệ thống xử lý bụi tại các công đoạn cắt, xẻ gỗ, xẻ hèm với quy trình công 

nghệ như sau: Bụi → Hệ thống lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải. Công 

suất thiết kế (thông số lưu lượng in trên quạt hút) của 03 hệ thống xử lý khí thải 

là 70.000 m3/giờ, 45.000 m3/giờ và 45.000 m3/giờ. 

Vì vậy khí thải phát sinh tại cơ sở không gây tác động xấu đến môi trường không 

khí xung quanh. 

Ngoài ra trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở từ trước đến nay chưa có phản 

ánh, thanh kiểm tra nào cho thấy các vấn đề ô nhiễm, khiếu kiện khiếu nại nào về khí 

thải nói riêng và công tác BVMT nói chung, Công ty luôn thực hiện tốt các công tác bảo 

vệ môi trường theo đúng quy định, do đó môi trường vẫn có khả năng tiếp nhận khí thải 

của cơ sở. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện thu gom, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường trong suốt quá trình hoạt động. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

3.1.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước mưa dọc theo các tuyến đường 

nội bộ và được tách riêng với nước thải. 

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở hiện hữu bao gồm các tuyến ống PVC Ø114 

và các tuyến cống bằng BTCT kích thước Ø400, Ø500, Ø600. 

− Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng,.. sẽ theo độ dốc chảy về các máng 

thu nước mưa. Nước mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng 

thoát nước mưa là loại ống PVC Ø114 để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống 

ống thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên cơ sở. 

− Nước mưa phát sinh trên bề mặt khuôn viên cơ sở (đường nội bộ, sân bãi,…) 

được tập trung vào các hố ga có trang bị song chắn rác. Nước mưa sau khi qua 

song chắn rác để tách các loại rác có kích thước lớn theo mạng lưới thoát nước 

mưa bề mặt trong khuôn viên công ty bằng hệ thống cống BTCT có kích thước 

kích thước Ø400, Ø500, Ø600. 

Nước mưa được thu gom theo hệ thống thoát của cơ sở, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa chung của KCN Đồng Xoài III tại 02 điểm trên 1A thông qua  02  

hố ga đấu nối nước mưa.  

 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 
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PVC Ø114 
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Bảng 3.1. Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa 

TT 
Hệ thống thu 

gom nước mưa 
Thông số, quy cách Vị trí lắp đặt 

1 Ống nhựa uPVC PVC Ø114 
Xung quanh nhà xưởng thu gom 

nước mưa trên mái 

2 Ống HDPE Ø400, Ø500, Ø600 

Bố trí xung quanh nhà xưởng đến 

hố ga đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa của KCN Đồng Xoài III 

3 Hố ga 

10 – 30 m bố trí một hố 

thu. Xây gạch đặc, láng 

vữa xi măng M75 dày 

100mm, nắp đậy bằng 

tấm đan bê tông M80 

dày 100mm. 

Bố trí xung quanh nhà xưởng 

4 Số điểm đấu nối 2 điểm Trên Đường 1A 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

3.1.1.2. Thuyết minh quy trình vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở hiện hữu bao gồm các tuyến ống PVC Ø114 

và các tuyến cống bằng BTCT kích thước Ø400, Ø500, Ø600. 

− Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng,… sẽ theo độ dốc chảy về các máng 

thu nước mưa. Nước mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng 

thoát nước mưa là loại ống PVC Ø114 để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống 

ống thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên cơ sở. 

− Nước mưa phát sinh trên bề mặt khuôn viên cơ sở (đường nội bộ, sân bãi,…) 

được tập trung vào các hố ga có trang bị song chắn rác. Nước mưa sau khi qua 

song chắn rác để tách các loại rác có kích thước lớn theo mạng lưới thoát nước 

mưa bề mặt trong khuôn viên công ty bằng hệ thống cống BTCT có kích thước 

kích thước Ø400, Ø500, Ø600. 

Nước mưa được thu gom theo hệ thống thoát của cơ sở, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa chung của KCN Đồng Xoài III tại 02 điểm trên Đường 1A thông 

qua 02 hố ga đấu nối nước mưa có tọa độ như sau:  

− Điểm đấu nối 1: X: 623131; Y: 1272697. 

− Điểm đấu nối 2: X: 623134; Y: 1272657. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o45’ múi chiếu 3o) 
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Để đảm bảo hệ thống thoát nước mưa hoạt động tốt, cơ sở thường xuyên kiểm tra, 

thông các lỗ thoát nước mưa, nạo vét bùn cát dưới các mương thoát nước và hố ga. Bùn 

cát nạo vét được sẽ được dùng để đắp đất, trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở. 

3.1.2. Thu gom thoát nước thải 

Công ty phát sinh 01 nguồn nước thải chính đó là nước thải nước thải sản xuất. 

Các nguồn nước thải được thu gom và xử lý như sau: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

Nước thải sinh hoạt: 

− Nước thải sinh hoạt tại cơ sở phát sinh từ nhà cầu, âu tiểu cùng với nước từ bồn 

rửa, nước vệ sinh tay chân của công nhân và nước thải phát sinh từ hoạt động 

lau dọn nhà văn phòng. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt là các chất 

ô nhiễm COD, BOD5, Nitơ, Photpho và một số loại vi sinh vật gây bệnh như 

Coliform, Chất hoạt động bề mặt,... 

− Nước thải từ nhà cầu, âu tiểu cùng với nước từ bồn rửa, nước vệ sinh tay chân 

của công nhân được thu gom và xử lý sơ bộ bằng 05 bể tự hoại 03 ngăn có tổng 

dung tích là 19,88 m3. Nước thải sau khi qua bể tự hoại tự chảy ra hố thu gom 

kích thước D × R × C = 1 × 1 × 1,5m, sau đó tiếp tục tự chảy về hệ thống thu 

gom nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen theo đường ống HDPE Ø220 

mm. 

Nước thải sinh hoạt  

PVC Ø114 mm 

Bể tự hoại  

PVC Ø220 mm 

HTXL sinh hoạt của 

đơn vị cho thuê nhà 

xưởng (Công ty TNHH 

Nội thất Musen) 

Hệ thống thu gom 

nước thải KCN  

Đồng Xoài III 

BTCT Ø300 mm 
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Tại cơ sở không có hoạt động nấu ăn, cơ sở tiến hành đặt các suất ăn công nghiệp 

cho cán bộ công nhân viên, do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động nấu ăn. 

Như vậy toàn bộ nước thải sinh hoạt tại cơ sở đã được thu gom và dẫn về hệ thống 

thu gom nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. Công ty TNHH Nội thất Musen 

chịu trách nhiệm quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động 

tại cơ sở đơn vị thuê (theo hợp đồng thuê nhà xưởng số IN2023001). Quy trình xử lý 

nước thải do Công ty TNHH Nội thất Musen thực hiện, vận hành và chịu trách nhiệm 

với KCN Đồng Xoài III 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Nước thải từ nhà cầu, âu tiểu cùng với nước từ bồn rửa, nước vệ sinh tay chân của 

công nhân được thu gom và xử lý sơ bộ bằng 05 bể tự hoại 03 ngăn có tổng dung tích là 

19,88 m3. Nước thải sau khi qua bể tự hoại tự chảy ra hố thu gom kích thước D × R × C 

= 1 × 1 × 1,5m, sau đó tiếp tục tự chảy về hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng 

Xoài theo đường ống HDPE Ø220 mm. 

Tại cơ sở không có hoạt động nấu ăn, cơ sở tiến hành đặt các suất ăn công nghiệp 

cho cán bộ công nhân viên, do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động nấu ăn. 

Như vậy toàn bộ nước thải sinh hoạt tại cơ sở đã được thu gom và dẫn về hệ thống 

thu gom nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. Công ty TNHH Nội thất Musen 

chịu trách nhiệm quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động 

tại cơ sở đơn vị thuê (theo hợp đồng thuê nhà xưởng số IN2023001). Quy trình xử lý 

nước thải do Công ty TNHH Nội thất Musen thực hiện, vận hành và chịu trách nhiệm 

với KCN Đồng Xoài III. 

Cơ sở đã bố trí 05 bể tự hoại với tổng thể tích 19,88 m3. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.2. Kích thước và thể tích bể tự hoại tại cơ sở 

STT 
Hạng mục  

công trình 

Kích thước 

D x R x C (m) 

Dung 

tích chứa 

(m3) 

Vị trí đặt 

công trình 

1 
Bể tự hoại nhà xưởng 

1 

Ngăn chứa 1,2×1,6×1,13 

3,97 
Khu vực 

nhà xưởng 1 
Lắng 1 1,0×0,75×1,13 

Lắng 2 1,0×0,75×1,10 

2 
Bể tự hoại nhà xưởng 

2 

Ngăn chứa 1,2×1,6×1,13 

3,97 
Khu vực 

nhà xưởng 2 
Lắng 1 1,0×0,75×1,13 

Lắng 2 1,0×0,75×1,10 

3 Ngăn chứa 1,2×1,6×1,13 3,97 
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Bể tự hoại nhà xưởng 

3 

Lắng 1 1,0×0,75×1,13 Khu vực 

nhà xưởng 3 Lắng 2 1,0×0,75×1,10 

4 
Bể tự hoại nhà văn 

phòng 

Ngăn chứa 1,2×1,6×1,13 

3,97 

Khu vực 

nhà văn 

phòng 

Lắng 1 1,0×0,75×1,13 

Lắng 2 1,0×0,75×1,10 

5 Bể tự hoại nhà bảo vệ 

Ngăn chứa 1,2×1,6×1,13 

3,97 
Khu vực 

nhà bảo vệ 
Lắng 1 1,0×0,75×1,13 

Lắng 2 1,0×0,75×1,10 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

Nước thải bồn cầu và âu tiểu theo đường ống dẫn tập trung xuống ngăn chứa của 

bể tự hoại hình chữ nhật và qua ngăn lắng trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng 

xuống đáy bể. Cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó nước thải 

qua ngăn lọc để tiếp tục lọc các phần chưa lắng được ở ngăn lắng, phần nước sau ngăn 

lọc được dẫn về hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen để xử 

lý theo đúng quy định. Lượng bùn dư định kì từ 1 đến 2 năm sẽ được các đơn vị có chức 

năng xử lý tiến hành hút bùn và xử lý. Trong bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải 

phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu 

ra khi bị nghẹt. 

 

Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

3.2.1.1. Quy trình xử lý 

Hiện tại cơ sở sử dụng nhiên liệu đốt là Biomass. Cơ sở đã đầu tư HTXL khí thải 

phát sinh từ hoạt động của lò dầu tải nhiệt. 

Ghi chú: 

A: Ngăn chứa 

B: Ngăn lắng 

C: Ngăn lọc 

1:  Ống dẫn nước thải 

vào bể tự hoại 

2:  Nắp để hút cặn 

 

A  B  C  

1  
2  2  2  

3  3  
4  
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Cụ thể như sau: 

 

Hình 3.4. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt tại cơ sở 

3.2.1.2. Thuyết minh quy trình 

Tại Cơ sở đã lắp đặt và đang vận hành 01 hệ thống lò dầu tải nhiệt với công suất 

thiết kế 2,4 MW, sử dụng công nghệ ghi tĩnh và nhiên liệu đốt chính là biomass (viên 

nén sinh khối, phế liệu gỗ) nhằm phục vụ nhu cầu nhiệt năng cho hoạt động sản xuất. 

Nhiên liệu được công nhân trực tiếp cấp thủ công vào buồng đốt thông qua cửa lò theo 

định mức vận hành. Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của buồng đốt được thu 

gom triệt để và dẫn về hệ thống xử lý hợp khối bao gồm thiết bị lọc bụi ly tâm (Cyclone 

đa cấp) và tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH.  

Khí thải được dẫn qua thiết bị Cyclone đa cấp để tách các hạt bụi có kích thước 

lớn nhờ tác dụng của lực ly tâm. Dòng khí sau khi loại bỏ bụi thô tiếp tục đi vào tháp 

hấp thụ ướt, nơi hệ thống béc phun sương liên tục phun dung dịch NaOH để thu gom 

bụi mịn và thực hiện phản ứng trung hòa các khí acid như SO2 và NOx. Dòng khí được 

dẫn qua một lớp vật liệu tách ẩm chuyên dụng lắp đặt tại tầng trên cùng của tháp hấp 

thụ để loại bỏ hơi nước và các giọt sương kéo theo, sau đó thoát ra ngoài qua ống khói 

hiện hữu có chiều cao 21,3 m. Khí thải sau khi qua hệ thống đảm bảo đạt quy chuẩn 

QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Về quy trình quản lý bùn thải, lượng nước chứa bùn cặn từ tháp hấp thụ được dẫn 

về bể tuần hoàn. Cơ sở sử dụng bơm bùn chuyên dụng để chuyển lượng bùn cặn này về 

bồn thép ngang dung tích 10 m3, được thiết kế đặt nghiêng một góc 45 độ nhằm tối ưu 

hóa khả năng lắng tụ cơ học và tập trung cặn thải về điểm xả đáy. Tại bồn lưu chứa này, 

hệ thống sục khí cưỡng bức được vận hành liên tục để xáo trộn bùn thải, ngăn ngừa các 

phản ứng yếm khí gây phát sinh mùi hôi và hỗ trợ quá trình phân hủy các thành phần 

hữu cơ dư thừa. 

Cyclone đa cấp Tháp hấp thụ Ống khói Khí thải 

Hồ lắng bùn 

Nước 

bùn 

Nước 

tuần 

hoàn 

Hợp đồng thu gom, 

xử lý 

Bụi 
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Định kỳ, phần bùn cô đặc từ bồn thép được xả vào bể phơi bùn lọc cơ học có cấu 

tạo các lớp vật liệu lọc đa tầng bao gồm cát thạch anh và sỏi. Quá trình lọc thực tế giúp 

giữ lại pha rắn (bùn khô) trên bề mặt vật liệu để thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. 

Toàn bộ lượng nước sau lọc được thu gom triệt để và tuần hoàn quay trở lại bể nước 

tuần hoàn để tái sử dụng cho tháp hấp thụ. Quy trình vận hành khép kín này đang giúp 

Cơ sở tái sử dụng 100% nguồn nước thải sản xuất, không phát sinh nước thải sản xuất. 

3.2.1.3. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải lò dầu tải nhiệt 

Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình khác của HTXL bụi, khí thải lò dầu tải 

nhiệt được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt tại cơ sở 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Tình trạng 

hoạt động 

 Hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

1 Cyclone đa cấp 01 hệ 

- Kích thước:  

L×W×H =  0,85 × 1,25 × 1,55 m 

- Vật liệu: Thép 

Hoạt động 

 bình thường 

2 Tháp hấp thụ 01 hệ 
- Kích thước: D × H =  1,2 × 5 m 

- Vật liệu: Thép sơn chống rỉ 

Hoạt động 

 bình thường 

3 Quạt hút 01 cái 

- Lưu lượng: 19.342 m3/giờ  

- Công suất: 22kW 

- Vật liệu: Thép 

Hoạt động 

 bình thường 

4 Ống thoát khí thải  01 ống 

- Đường kính: 0,55 m 

- Chiều cao: 20 m 

- Vật liệu: Thép 

Hoạt động 

 bình thường 

5 Bơm tuần hoàn 02 cái 

- Lưu lượng: 120 lít/phút  

- Công suất: 1,5 kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Hoạt động 

 bình thường 

6 Hồ lắng bùn  01 

- Kích thước:  

L × W × H =  4,0 × 1,8 × 1,6 m 

- Dung tích: 11,5 m3 

- Hoá chất: NaOH 

Hoạt động 

 bình thường 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus                                                              44 

3.2.2. Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn cắt, xẻ gỗ và xẻ rãnh (xẻ hèm) tại 

cơ sở 

3.2.2.1. Quy trình xử lý 

Bụi phát sinh từ quá trình cắt, xẻ gỗ và xẻ rãnh (xẻ hèm) được thu gom, xử lý theo 

quy trình công nghệ như sau: Bụi → Chụp hút → Ống dẫn → Quạt hút → Hệ thống lọc 

bụi túi vải → Khí sạch. Cơ sở không thay đổi quy trình công nghệ hệ thống xử lý. 

Hiện nay, cơ sở đã bố trí 03 hệ thống xử lý lọc bụi túi vải để xử lý bụi phát sinh từ 

các khu vực sản xuất của cơ sở. Cụ thể như sau: 

− 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2 với 

công suất 70.000 m3/giờ;  

− 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 

2 với công suất 45.000 m3/giờ; 

−  01 hệ thống xử lý  bụi, khí thải phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ 

rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3 với công suất 45.000 m3/giờ. 

03 hệ thống xử lý tại cơ sở có quy trình công nghệ và thông số kỹ thuật như sau: 

a. Quy trình công nghệ 

 

Hình 3.5. Quy trình công nghệ HTXL bụi phát sinh từ công đoạn cắt, xẻ gỗ và xẻ rãnh  

(xẻ hèm) tại cơ sở 

Bụi gỗ từ quá trình cắt, xẻ 

và xẻ rãnh  

 

Chụp hút 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

Ống thoát 

Bụi thải Thu gom xử lý 
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3.2.2.2. Thuyết minh quy trình 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống xử lý như sau: Khí thải chứa bụi từ quá trình 

cắt, xẻ gỗ và xẻ rãnh (xẻ hèm) được hút thông qua hệ thống chụp hút và đường dẫn về 

buồng lọc bụi túi vải. Các hạt bụi có kích thước lớn hơn khe hở của túi vải bị giữ lại, 

phần khí đã lọc bụi theo lực hút của quạt hút thoát ra bên ngoài nhà xưởng. Bên trong 

buồng lọc bụi, bụi bị giữ lại tập hợp ở bề mặt túi lọc và hình thành tầng lớp bột bụi, lớp 

bụi này được giũ xuống đáy thiết bị bằng xung khí nén với tần suất 180 giây/lượt giũ. 

Tại đáy thiết bị có lắp đặt van xả một chiều, định kỳ 7 – 10 ngày, khi bụi đầy sẽ tiến 

hành mở van và xả bụi vào thùng chứa chuyên dụng. Bụi gỗ sau đó được thu gom vào 

bao chuyên dụng được vận chuyển về Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường bằng xe nâng. 

3.2.2.3. Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi túi vải 

Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình khác của hệ thống lọc bụi túi vải được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.4.Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi túi vải tại cơ sở 

STT Hạng mục Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật Tình trạng hoạt 

động 

HTXL bụi phát sinh từ 03 máy cắt và xẻ gỗ tại xưởng 2  

1 Ống hút 
40 

ống 
- Kích thước: Ø100, Ø120 

Hoạt động 

 bình thường 

2 
Đường ống thu gom 

(ống chính) 
01 hệ - Đường kính: Ø1.000 

Hoạt động 

 bình thường 

4 
Hệ thống lọc bụi túi 

vải 
01 hệ 

- Hiệu suất lọc: 99,5 % 

- Số lượng túi lọc: 336 cái 

- Quy cách túi lọc: Ø149× 

3000 mm. 

Hoạt động 

 bình thường 

5 Quạt ly tâm 01 hệ 
- Lưu lượng:70.000m3/giờ 

- Công suất motor: 90 KW 

Hoạt động 

 bình thường 

6 Ống thoát khí 01 hệ 

- Vật liệu: thép 

- Đường kính: Ø1.000 

- Chiều cao: 10,8 mét (so 

với mặt đất) 

Hoạt động 

 bình thường 

HTXL bụi phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 
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7 
Ống hút 

22 

ống 
- Kích thước: Ø100, Ø200 

Hoạt động 

 bình thường 

9 Đường ống thu gom 

(ống chính) 
01 hệ 

- Đường kính: Ø800 Hoạt động 

 bình thường 

10 

Hệ thống lọc bụi túi 

vải 
01 hệ 

- Lưu lượng xử lý: 45.000 

m3/giờ 

- Hiệu suất lọc: 99,5% 

- Số lượng túi lọc: 240 cái 

- Quy cách túi lọc: Ø140× 

3000 mm. 

Hoạt động 

 bình thường 

11 
Quạt ly tâm 01 hệ 

- Lưu lượng: 50.000m3/giờ 

- Công suất motor:55 KW 

Hoạt động 

 bình thường 

12 

Ống thoát khí 01 hệ 

- Vật liệu: thép 

- Đường kính: Ø800 

- Chiều cao: 10,8 mét (so 

với mặt đất) 

Hoạt động 

 bình thường 

HTXL bụi phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 

3. 

13 
Ống hút 

10 

ống 

- Kích thước: Ø100, Ø250 Hoạt động 

 bình thường 

15 Đường ống thu gom 

(ống chính) 
01 hệ - Đường kính: Ø800 

Hoạt động 

 bình thường 

16 

Hệ thống lọc bụi túi 

vải 
01 hệ 

- Lưu lượng xử lý: 

50.000m3/giờ 

- Hiệu suất lọc: 99,5% 

- Số lượng túi lọc: 240 cái 

- Quy cách túi lọc: Ø140× 

3000 mm. 

Hoạt động 

 bình thường 

17 
Quạt ly tâm 01 hệ 

- Lưu lượng: 50.000m3/giờ 

- Công suất motor: 55 KW 

Hoạt động 

 bình thường 

18 

Ống thoát khí 01 hệ 

- Vật liệu: thép 

- Đường kính: Ø800 

- Chiều cao: 10,8 mét (so 

với mặt đất) 

Hoạt động 

 bình thường 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 
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3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG 

 

 

Hình 3.6. Quy trình quản lý chất thải tại công ty 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

Công ty TNHH Sản xuất Invictus đã thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn 

cũng như ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý CTR sinh 

hoạt theo đúng quy định. 

Chất thải nguy hại 

CHẤT THẢI 

Chất thải rắn  

sinh hoạt 
Chất thải công nghiệp 

thông thường 

CT tái chế, 

tái sử dụng 

CT 

còn 

lại 

CT tái chế, 

tái sử dụng 

CT 

phải 

xử 

lý 

Phân loại riêng biệt 

các loại CTNH lưu 

chứa trong thiết bị 

riêng và có dán nhãn 

phân loại 

 

Tập trung lưu trữ 

tại khu vực lưu 

giữ CTRSH 

 

Đơn vị có chức 

năng thu gom 

xử lý 

  

Chuyển 

giao 

cho  

đơn vị 

có nhu 

cầu 

Chuyển 

giao 

cho  

đơn vị 

có chức 

năng 

Tập trung lưu trữ 

tại nhà chứa 

CTNH 

  

Đơn vị 

có chức 

năng thu 

gom vận 

chuyển 

và xử lý 

CTNH 
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Chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở phát sinh chủ yếu như: chai, lọ, thức ăn thừa, túi 

nilon,… Cơ sở hoạt động với số lượng công nhân viên tối đa là 120 người, CTR sinh 

hoạt phát sinh với khối lượng khoảng 60 kg/ngày tương đương 18,1 tấn/năm, được phân 

thành 03 nhóm như sau: 

− Nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng như: lon vỏ nhôm, chai nhựa, 

giấy,  bao bì nhựa, thùng carton... 

− Chất thải thực phẩm như: thức ăn thừa, vỏ trái cây, thực phẩm được loại bỏ 

trước khi sơ chế... 

− Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại) như: bao nilon, hộp 

xốp,... 

Mỗi nhóm chất thải sẽ có thùng chứa riêng biệt, được dán nhãn bên ngoài để phân 

biệt  nhóm chất thải được phân loại. 

3.3.1.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải được phân loại theo nguyên tắc thành 03 nhóm chính bao gồm: nhóm 

chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; nhóm chất thải thực phẩm và nhóm chất thải 

còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại).  

Tại các điểm có thể thường xuyên phát sinh chất thải rắn sinh hoạt như khu vực 

văn phòng, khu vực xưởng sản xuất, dọc đường nội bộ,... cơ sở bố trí các thùng các có 

dán nhãn phân loại như sau: 

− Đối với nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: công ty sử dụng thùng 

nhựa dung tích 120 lít được gắn nhãn “CHẤT THẢI TÁI CHẾ” ở hai bên thành 

thùng, trong thùng có lót bao chứa rác để tránh nước rỉ rác phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

− Đối với nhóm chất thải thực phẩm: công ty sử dụng thùng nhựa dung tích 120 

lít được gắn nhãn “CHẤT THẢI THỰC PHẨM” ở hai bên thành thùng, trong 

thùng có lót bao chứa rác để tránh nước rỉ rác phát tán ra môi trường xung quanh. 

− Đối với nhóm chất thải còn lại: công ty sử dụng thùng nhựa dung tích 120 lít 

được gắn nhãn “CHẤT THẢI CÒN LẠI” ở hai bên thành thùng, trong thùng có 

lót bao chứa rác để tránh nước rỉ rác phát tán ra môi trường xung quanh. 

Sau khi phân loại và được lưu chứa trong các bao bì, có dấu hiệu nhận biết từng 

nhóm, chất thải rắn sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom hằng ngày từ các điểm 

phát sinh tập trung về Kho rác sinh hoạt diện tích 9,6 m2 (D×R = 4×2,4 m). Kho được 

bố trí có mái che…… 

Bảng 3.5. Số lượng thùng rác sinh hoạt tại cơ sở 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus                                                              49 

STT 
Loại thùng 

rác 

Số lượng 

(cái) 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1 
Dung tích 

120 lít 

01 - Loại: có nắp đậy 

- Vật liệu: Nhựa 

HDPE 

Khu văn phòng 

2 01 Nhà xưởng 

3 01 Nhà xe 

4 
Dung tích 

240 lít 
08 

- Loại: có nắp đậy 

- Vật liệu: Nhựa 

HDPE 

Khu tập kết chất thải sinh 

hoạt 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

Cơ sở đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Khánh Bình về việc 

thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt.  

CTR sinh hoạt tại cơ sở được chứa trong các loại bao bì chứa, khi thu gom Hợp 

tác xã Dịch vụ Môi trường Khánh Bình thu gom cả bao bì và nước rỉ rác chứa trong bao 

bì. Vì vậy tại cơ sở không phát sinh nước rỉ rác và nước từ hoạt động vệ sinh thùng rác. 

Ngoài ra, chủ cơ sở cũng đã ban hành nội quy, quy định về việc xả và thu gom rác, 

giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân viên. 

3.3.2. Chất thải công nghiệp thông thường 

3.3.2.1. Chủng loại, khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở 

chủ yếu từ các nguồn sau: 

− Từ công đoạn cắt, xẻ gỗ, xẻ hèm trong quá trình hoạt động sản xuất. 

− Từ công đoạn đóng gói bao bì sản phẩm. 

− Từ hoạt động của bộ phận văn phòng. 

− Từ hoạt động của lò dầu tải nhiệt. 

Ước tính khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở khi 

hoạt động tối đa như sau:  

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

STT Thành phần chất thải 

Khối lượng  

 (tấn/năm) 

Năm 2025 Tối đa 

1 
Tấm nhựa meallamie, tấm cách âm, 

tấm chống cháy thừa/ hư hỏng 
4,6 76 
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2 Gỗ thừa 145,1 2.409 

3 Túi vải của hệ thống lọc bụi 0 0,9 

4 Pallet thải bỏ 0 17 

5 Màng co 0,1 1,1 

6 Sáp  0,2 4 

7 Cặn tro từ lò dầu tải nhiệt 7,8 132,6 

8 Hộp mực in văn phòng 0 0,01 

9 Bùn từ hầm tự hoại 0 4 

Tổng cộng 157,8 2.716,6 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

3.3.2.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải công nghiệp thông thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 của Luật 

Bảo vệ môi trường sẽ được quản lý phân loại trong quá trình sản xuất như sau: 

− Nhóm (1): Nhóm chất thải thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên 

liệu sản xuất: Cơ sở không phát sinh nhóm chất thải rắn công nghiệp thông 

thường này. 

− Nhóm (2): Nhóm CTR công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây 

dựng và san lấp mặt bằng: Cơ sở không phát sinh nhóm chất thải rắn công 

nghiệp thông thường này. 

− Nhóm (3): Nhóm chất thải thông thường phải xử lý:  

+ Các loại bụi gỗ, vụn gỗ, sáp, bao bì thải,... được thu gom về kho chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 50 m2 (kích thước D × R = 5 × 

10 m) để lưu chứa và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định. Kho có nền bê tông chống thấm; mái che đảm 

bảo ngăn chặn nước mưa xâm nhập vào kho, có dán biển cảnh báo trước cửa 

kho. 

+ Tro, bụi thải thải từ lò dầu tải nhiệt được lưu chứa trong bao chuyên dụng (bề 

mặt bao được tráng 1 lớp PE) và tập kết tại khu vực chứa tro xỉ của nhà lò 

dầu. Khu vực tập kết có nền bê tông chống thấm; mái che đảm bảo ngăn chặn 

nước mưa xâm nhập. 

+ Bùn thải từ hầm tự hoại được lưu chứa trực tiếp trong hầm tự hoại. Định kỳ 

2 – 3 năm được hút chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng 

quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus                                                              51 

Cơ sở cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất tại cơ sở. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

3.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

 Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở chủ yếu từ hoạt động 

của cán bộ, công nhân viên và hoạt động sản xuất. Cụ thể: 

− Bóng đèn huỳnh quang thải từ quá trình chiếu sáng 

− Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại phát sinh từ quá trình sửa chữa, 

bảo dưỡng thiết bị, máy móc,... 

− Thùng chứa, bao bì nhiễm thành phần nguy hại. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở như sau: 

Bảng 3.7. Danh mục chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát 

sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Ký hiệu 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

CTNH (kg/năm) 

2025 Tối đa 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
NH 16 01 06 0 20 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

KS 18 02 01 20 300 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
KS 18 01 01 30 500 

4 Sơn, cặn sơn thải KS 08 01 02 100 1.000 

TỔNG 150 1.820 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus) 

3.4.2. Biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được lưu giữ trong kho lưu chứa chất thải 

nguy hại, các chất thải nguy hại được phân loại, bảo quản theo chủng loại trong các 

bồn/thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm 

không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường. 
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Cơ sở đã bố trí kho lưu giữ CTNH với diện tích 10,14 m2 (kích thước D×R = 3,9 

× 2,6m), kho đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT – BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 

chất thải nguy hại: có mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào; bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo đúng quy định; trang 

bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại; có biển dấu hiệu cảnh báo. 

Trong kho chứa, không để lẫn CTNH với các loại chất thải khác và không để lẫn 

các loại CTNH với nhau. Mỗi loại CTNH trong quá trình lưu giữ sẽ có mỗi biển báo 

chất thải nguy hại có ghi đầy đủ tên, mã số, trạng thái tồn tại của từng loại chất thải là 

01 thùng chứa đặt phía dưới. 

Toạ độ khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: X: 568597; Y: 1272384 (Hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến 107o45’ múi chiếu 3o). 

 

Hình 3.7. Kho lưu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở 

Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với Công ty TNHH 

Thương Mại, Môi trường Thiên Phước – Chi nhánh Tây Ninh. Chất thải nguy hại được 

đơn vị thu gom, vận chuyển đi xử lý khi Chủ cơ sở có yêu cầu. Phương tiện thu gom, 

vận chuyển là xe chuyên dụng theo đúng quy định.  

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

3.5.1.1. Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông 

− Áp dụng các biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện 

pháp sử dụng xe nâng để bốc dỡ. 
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− Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào cơ sở, hạn chế sử dụng còi trong 

khu vực dự án, tắt máy trong quá trình bốc dỡ cũng như chất sản phẩm lên xe. 

− Các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm theo định kỳ. 

− Máy móc, thiết bị được kiểm tra vệ sinh, bảo trì và thay thế các chi tiết có nguy 

cơ hư hỏng gây ồn. 

− Nếu đã áp dụng các biện pháp giảm ồn, nếu tiếng ồn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn 

cho phép, chủ cơ sở dự án sẽ xem xét, bố trí, phân công thời gian làm việc phù 

hợp để đảm bảo thời gian tiếp xúc cho phép với nguồn ồn, rung theo quy định 

của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT tại các khu vực làm 

việc.  

3.5.1.2. Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất 

− Định kỳ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các loại máy móc, thiết bị. 

− Lắp đặt các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn, lò xo chống rung cho máy 

móc, thiết bị. 

− Thường xuyên kiểm tra sự cân bằng của máy móc trong quá trình hoạt động; 

vận hành máy móc, thiết bị theo đúng kỹ thuật; kiểm tra độ mòn của các chi tiết 

và tra dầu bôi trơn thường kỳ. 

− Cung cấp đầy đủ đồ bảo hộ lao động, bông nút tai cách âm cho công nhân khi 

làm việc cạnh các thiết bị có độ ồn cao. 

− Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân và có chế độ làm việc, bồi 

dưỡng thích hợp với công nhân thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với những 

nguồn phát sinh tiếng ồn. 

− Trồng cây xanh xung quanh cơ sở vừa tạo cảnh quan vừa giảm tiếng ồn đáng kể 

do các hoạt động của cơ sở gây ra. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

3.6.1.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố với bể tự hoại 

Để phòng ngừa và khắc phục sự cố, cơ sở áp dụng một số biện pháp như sau: 

− Với sự cố tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu 

không tiêu thoát được, tắc đường ống thoát khí bể tự hoại, bể lắng 3 ngăn gây 

mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Chủ cơ sở hợp đồng 

với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ theo quy định. 
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− Khi có sự cố, lãnh đạo dự án nhanh chóng chỉ đạo để tìm ra nguyên nhân, ưu 

tiên khắc phục sự cố kịp thời. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải lò dầu tải nhiệt 

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt đôi khi cũng gặp 

sự cố do đó cơ sở đã có biện pháp phòng ngừa sau: 

− Đầu tư thiết kế hệ thống xử lý khí thải phù hợp với công suất, lưu lượng phát 

thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

− Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng. 

− Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị. 

− Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống xử lý khí thải. Giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chương 

trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ thống xử lý. Hiện nay, hệ 

thống xử lý khí thải vẫn đang hoạt động hiệu quả dưới sự giám sát của nhân 

viên phụ trách, chủ cơ sở chưa lắp đặt hệ thống báo động sự cố tự động. 

− Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố hệ thống xử lý khí thải có thể xảy ra, cơ sở đã 

chuẩn bị các kịch bản sự cố và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp như sau: 

− Phương án phòng ngừa: 

+ Thường xuyên kiểm tra chế độ vận hành của HTXLKT để nhanh chóng phát 

hiện ra sự cố; 

+ Trang bị những thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời đối với bộ phận hư 

hỏng: 

+ Dự phòng mô tơ để có thể thay thế kịp thời khi cần 

+ Đào tạo kiến thức cho nhân viên phụ trách. 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm 

nhất. 

− Phương án khắc phục: 

+ Trường hợp quạt hút hư hỏng hoặc bị nghẹt cánh quạt: tiến hành kiểm tra, vệ 

sinh quạt hút hoặc sữa chữa, thay thế nếu cần. 

+ Trường hợp có khói đen phải dừng lò ngay để kiểm tra, tìm kiếm, thay thế, 

sửa chữa bộ phận bị hỏng. 
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+ Trong trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ HTXLKT không thể khắc phục 

được trong thời gian ngắn phải dừng hoạt động lò dầu tải nhiệt để xử lý, sau 

khi khắc phục xong sự cố, bảo đảm hệ thống xử lý khí thải vận hành ổn định 

(mẫu khí thải sau xử lý đạt yêu cầu) mới cho lò dầu tải nhiệt hoạt động trở 

lại. 

3.6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với chất thải rắn 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy 

định có thể bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi 

trường cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng 

chống cháy nổ khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và 

tài sản. 

Phát tán tại chỗ: do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền 

kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường. 

Phát tán cưỡng bức: do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh 

các thiết bị có khả năng phát nổ như nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ 

kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ 

mà phát tán mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng 

lớn đến tài sản, tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh. 

− Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

+ Số lượng nhân lực tham gia ứng phó: 03 người. 

+ Các bước xử lý: 

• Bước 1: Báo động. 

• Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô 

nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến tài sản, con người 

cũng như môi trường xung quanh. 

• Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý 

công tác cháy nổ, chống điện giật... 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến chất thải có thể xảy ra, Chủ cơ sở 

đã chuẩn bị các kịch bản sự cố và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp như sau: 

− Đối với CTR sinh hoạt: 

+ Trường hợp 1: 

• Tình huống sự cố môi trường: lượng chất thải phát sinh tăng đột biến, số lượng 

thùng chứa rác không chứa hết được và có nguy cơ tràn đổ ra môi trường. 
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• Phương án ứng phó sự cố: tăng số lượng thùng chứa rác, thỏa thuận với các 

đơn vị thu gom, xử lý tăng cường tần suất thu gom. 

− Trường hợp 2: 

• Tình huống sự cố môi trường: thùng chứa chất thải bị vỡ, dưới ảnh hưởng của 

môi trường thì chất thải phát tán ra các khu vực xung quanh và phát tán mùi 

hôi cục bộ. 

• Phương án ứng phó sự cố: dùng thùng mới thay cho thùng bị vỡ, thu gom triệt 

để lượng chất thải bị phát tán, lau chùi sạch sẽ khu vực bị sự cố. 

− Đối với CTRCNTT: 

+ Trường hợp 1: 

• Tình huống sự cố môi trường: do điều kiện gió lớn làm khu vực lưu trữ tro 

phát sinh từ lò dầu tải nhiệt bị bốc lên và phát tán ra các khu vực xung quanh. 

• Phương án ứng phó sự cố: phun nước để làm ẩm tro, liên hệ với đơn vị có chức 

năng đã ký hợp đồng thu gom CTRCNTT nhanh chóng tiến hành thu gom. 

+ Trường hợp 2: 

• Tình huống sự cố môi trường: hệ thống kho chứa chất thải bị đầy. 

• Phương án ứng phó sự cố: tăng tần suất chuyển giao cho đơn vị thu gom để 

tránh tồn đọng nhiều trong cơ sở. 

− Đối với CTNH: 

+ Trường hợp 1: 

• Tình huống sự cố môi trường: thùng phuy chứa chất thải dạng lỏng bị thủng 

đáy, chất thải tràn đổ khắp trong kho chứa. 

• Phương án ứng phó sự cố: di dời toàn bộ CTNH trong khu vực bị ảnh hưởng 

bởi sự cố ra khỏi kho. Thu hồi toàn bộ chất thải lỏng đã chảy vào hố thu vào 

thùng phuy khác. Dùng giẻ lau, cát khô để thấm, hút toàn bộ dầu thải trên mặt 

sàn, vệ sinh mặt sàn sạch sẽ. Chuyển giao toàn bộ CTNH cho đơn vị thu gom.  

+ Trường hợp 2: 

• Tình huống sự cố môi trường: thùng chứa hóa chất bị rò rỉ. Hóa chất đổ ra mặt 

sàn kho chứa. 

• Phương án ứng phó sự cố: di dời toàn bộ CTNH trong khu vực bị ảnh hưởng 

bởi sự cố ra khỏi kho. Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa khác. Dùng giẻ 
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lau, cát khô để thấm, hút toàn bộ hóa chất trên mặt sàn, vệ sinh mặt sàn sạch 

sẽ. Chuyển giao toàn bộ CTNH cho đơn vị thu gom. 

3.6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

3.6.4.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

a. Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

 Hệ thống báo cháy tự động: 

− Hệ thống báo cháy là hệ thống khép kín, quản lý thiết bị đầu vào và đầu ra cũng 

như hệ thống dây truyền tín hiệu một cách chặt chẽ bất kỳ một sự cố nào đều 

được báo kịp thời và chính xác. Khi có đám cháy xảy ra, nhiệt độ tăng cao, lửa 

phát ra các thiết bị đầu báo cho từng loại này cảm nhận được các tín hiệu điện 

truyền về  trung tâm báo cháy chính và phát ra tín hiệu báo cháy (alarm) ở các 

thiết bị đầu ra (loa, chuông). 

− Truyền báo tín hiệu phát hiện có cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những 

người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp xử lý thích hợp. 

− Phát hiện cháy nhanh chóng theo các chức năng đã được đề ra. 

− Có khả năng chống nhiễu tốt. 

− Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng các sự cố làm ảnh hưởng đến độ chính xác của 

hệ thống. 

− Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung quanh hoặc riêng lẻ. 

− Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện cháy. 

− Không xảy ra tình trạng báo giả do chất lượng đầu báo kém hoặc sụt áp bộ 

nguồn trung tâm không tải được. 

 Hệ thống chữa cháy: 

Hệ thống chữa cháy của cơ sở là hệ thống chữa cháy vách  tường gồm các thiết bị 

sau: 

− Vòi chữa cháy 

− Hộp PCCC 

− Bình chữa cháy CO2: 2kg, 3kg, 4kg, 8 kg và 35kg. 

− Máy bơm chữa cháy 

− Hồ chứa nước PCCC 

− Trang phục chữa cháy: quần áo, muc, găng tay, ủng chữa cháy,… 
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Hình 3.8. Hệ thống PCCC tại cơ sở  

 Các biện pháp khác: 

− Hệ thống cấp điện cho sản xuất và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, 

an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 

− Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để tránh hiện tượng chập điện xảy ra. 

− Các máy móc thiết bị được sử dụng trong sản xuất của công ty có hồ sơ lý lịch 

đi kèm và có đầy đủ các thông số kỹ thuật thường xuyên được kiểm tra giám 

sát. 

b. Ứng phó sự cố cháy nổ 

Xây dựng các bước ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra: 

− Bước 1: Báo động toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC hướng 

dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo các hướng thoát hiểm. 

− Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của cơ sở và sử dụng 

những phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị sẵn tại nhà máy để khống 

chế đám cháy, tránh tình trạng cháy lan sang khu vực khác. 

− Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi đám cháy xảy ra, tùy 

theo quy mô của đám cháy mà thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Gọi điện thoại đến lực lượng PCCC của KCN. 
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+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114. 

+ Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh 

tình trạng gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của người dân. 

+ Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi điện thoại báo cho lãnh đạo cơ sở. 

− Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực 

của công ty. 

3.6.4.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về hóa chất 

a. Phòng ngừa sự cố hóa chất 

− Tất cả các thiết bị (đèn, công tắc hệ thống thông gió, dây điện, các hộp chứa 

mối nối và những thiết bị khác) phải được bảo vệ bằng lớp vật liệu chống nổ. 

− Các vật dụng luôn được giữ sạch sẽ. 

− Các thông tin trên bồn chứa, thùng chứa hóa chất phải có tem nhãn được dán 

nhãn mác rõ ràng và sử dụng lâu bền.  

− Các thùng chứa hóa chất phải luôn luôn dậy nắp kín khi không sử dụng. 

− Xây dựng nền chống thấm có gờ bao và hố thu đối với kho chứa hóa chất lỏng 

nhằm ngăn chặn sự thấm, chảy tràn và dễ dàng thu gom. 

− Có bảng cảnh báo về các mối nguy hại và cháy nổ, cảnh báo rõ ràng và dễ thấy, 

− Kho chứa hóa chất có biển báo, có dữ liệu an toàn về hóa chất sử dụng. Đảm 

bảo nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng khí. 

c. Ứng phó sự cố hóa chất 

Biện pháp ứng phó sự cố rò rỉ, tràn hóa chất: 

− Khi xảy ra sự cố thì nhân viên sẽ báo động sơ tán những người không phận sự 

ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển nạn nhân 

ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến dự án 

y tế. 

− Sơ tán ngay những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc các tác nhận gây ra sự cố 

tiếp theo. 

− Sau khi sơ tán người và tài sản thì cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người 

không phận sự không được tập trung tại khu vực xảy ra sự cố 

− Khi hóa chất bị tràn, không dung nước cũng như không được phép để hóa chất 

chảy tràn vào hệ thống cống. Cô lập vùng tràn hóa chất bằng mùn cưa, cát, giẻ 
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thấm,... sau đó thu gom toàn bộ vào thùng chứa phù hợp, niêm cất, dán nhãn, 

lưu kho CTNH. 

 

Hình 3.9. Sơ đồ ứng phó sự cố rò rỉ hoá chất 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

3.7.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông vận tải 

Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính 

chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. 

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển nội bộ và 

các nguồn thải khác, trong quá trình hoạt động chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau: 

− Đường nội bộ trong khuôn viên cơ sở được bê tông hóa và hàng ngày được quét 

dọn vệ sinh để tránh gây ra bụi bẩn. 

− Cơ sở sử dụng nhiên liệu sạch (dầu DO có hàm lượng S =0,05%) để vận hành 

các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào nhà máy. 

− Quy định tốc độ tại các khu vực đường nội bộ của cơ sở. Khi các xe tải lưu 

thông trong khuôn viên cơ sở phải giảm tốc độ và thực hiện chế độ tắt máy khi 

đang dừng chờ bốc dỡ hàng hóa. 

− Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của cơ sở, tiến hành bảo dưỡng 

định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương 

tiện này. Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. 

− Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực đường giao thông, sân bãi,… để giảm 

phát tán bụi vào không khí. 

Xảy ra sự cố 

Kết hợp khắc 

phục sự cố 

Thu gom chất thải, 

vệ sinh môi trường 

Cúp điện, thực hiện ngăn 

chặn, cô lập hiện trường 

Tổ chức khắc 

phục sự cố 

Thông báo cho dự án 

PCCC & Cứu nạn, cứu hộ 

và các cơ quan chức năng 

Đưa người bị nạn 

cấp cứu, sơ tán 

người và tài sản ra 

khỏi khu vực xảy ra 

sự cố 

Thông báo cho 

lãnh đạo Công ty 

Nếu xả ra rò rỉ lớn 
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− Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. Tán cây xanh dày có 

thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ 

khói bụi và những hỗn hợp khí như: SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, phospho,… 

3.7.2. Biện pháp giảm thiểu nhiệt thừa, hơi hoá chất phát sinh từ hoạt động sản 

xuất 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và hơi hóa chất phát sinh từ hoạt động sản xuất tại 

khu vực phun sơn, phun sáp, ép... Chủ cơ sở đã lắp đặt 10 quạt làm mát thông gió nhà 

xưởng. 

Ngoài ra, công nhân trực tiếp vận hành thiết bị sẽ được trang bị các công cụ bảo 

hộ lao động theo quy định. 

3.7.3. Giảm thiểu khí ô nhiễm từ khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động từ khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở đã thực 

hiện các biện pháp sau: 

− Bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt riêng biệt. 

− Thường xuyên quét dọn, tránh hiện tượng chất thải rơi vãi ra bên ngoài thùng 

chứa. 

− Nhân viên vệ sinh của nhà xưởng có nhiệm vụ kiểm tra, quản lý  khu vực chứa 

chất thải rắn nhằm đảm bảo chất thải rắn luôn được thu gom, phân loại theo 

đúng quy định. 

− Không để chất thải rắn sinh hoạt tại khu tập kết sang ngày hôm sau, tránh phát 

sinh mùi hôi khi chất thải bị phân hủy 

− Ký hợp đồng với Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phú Lợi để thu gom và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy. 

3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT 

QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Không có.
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nước thải 

Toàn bộ lượng nước thải được thu gom qua hệ thống thu gom nước thải nội bộ và 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. Việc 

vận hành và xử lý nước thải được thực hiện tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

TNHH Nội thất Musen, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Do đó nước thải ở Công ty Sản xuất Invictus không 

thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh tại cơ sở được xử lý sơ bộ bằng 

05 bể tự hoại có tổng dung tích 19,88 m3 sau đó đấu nối vào hố ga thu gom nước thải 

của Công ty TNHH Nội thất Musen. 

b. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải 

theo quy định tại Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, bảo dưỡng định 

kỳ máy móc, giám sát tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp 

khắc phục kịp thời. 

− Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

− Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự 

cố rò rỉ, tắc nghẽn. 
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− Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc 

phục ngay, cơ sở dừng các công đoạn phát sinh nước thải và thỏa thuận với 

KCN Đồng Xoài III về phương án và phí xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi 

trường. 

4.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Do toàn bộ lượng nước thải được thu gom qua hệ thống thu gom nước thải nội bộ 

và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. 

Việc vận hành và xử lý nước thải được thực hiện tại hệ thống xử lý nước thải của Công 

ty TNHH Nội thất Musen, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Nên Công ty TNHH Sản xuất Invictus không vận hành 

thử nghiệm đối với nước thải. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải 

4.2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt 

viên nén gỗ (biomass). 

− Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2   

− Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 

− Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ 

hèm) tại xưởng 3. 

4.2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

a. Vị trí xả khí thải 

− Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống khói thải của HTXL khí thải của 01 lò 

dầu tải nhiệt công suất 2,4 MW. tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 01). Tọa độ 

vị trí xả khí thải: X = 568685;  Y= 1272570. 

− Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống khói thải của HTXL khí thải của 03 

máy cắt, xẻ gỗ với công suất 70.000 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 

02). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568762; Y=1272430 

− Dòng thải số 03: Tương ứng với ống khói thải của HTXL khí thải của 01 máy 

xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất 45.000 m3/giờ  tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 

03). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760;Y=1272409 
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− Dòng thải số 04: Tương ứng với ống khói thải của HTXL khí thải của 01 máy 

cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất  45.000 m3/giờ  tại cơ sở 

(tương ứng nguồn từ số 04). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760; Y=1272381 

 (Theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107o45’ múi chiếu 3o) 

− Vị trí xả khí thải: nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Sản xuất Invictus. 

d. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 160.000 m3/giờ. 

4.2.1.3. Phương thức xả khí thải 

− Dòng khí thải số 01: Bụi, khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

khói, xả liên tục khi lò hơi hoạt động. 

− Dòng khí thải số 02: Bụi sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả 

liên tục khi 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2 hoạt động. 

− Dòng khí thải số 03: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, 

xả liên tục khi 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 hoạt động. 

− Dòng khí thải số 04: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, 

xả liên tục khi 01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3 hoạt 

động. 

4.2.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường, QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp, cụ thể được trình bày tại Bảng 4.2. 
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Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trước khi xả vào 

môi trường 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự  

động, liên tục 

Dòng khí thải số 01 

06 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc bụi, 

khí thải tự động, 

liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 60 

2 NOx (tính theo 

NO2)  
mg/Nm3 

≤ 300 

3 SO2 mg/Nm3 ≤ 250 

4 CO mg/Nm3 ≤ 350 

5 Lưu lượng m3/giờ - 

 Dòng khí thải số 02 

1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 60 

2 Lưu lượng  m3/giờ - 

 Dòng khí thải số 03 

1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 60 

2 Lưu lượng m3/giờ - 

 Dòng khí thải số 04 

1 Bụi tổng  mg/Nm3 ≤ 60 

2 Lưu lượng m3/giờ - 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải: 

− Nguồn số 01 được thu gom theo đường ống về hệ thống xử lý khí thải để xử lý, 

sau đó xả ra môi trường qua ống khói thải hệ thống xử lý khí khí thải. 

− Nguồn số 02 được thu gom theo đường ống về hệ thống xử lý khí thải để xử lý, 

sau đó xả ra môi trường qua ống khói thải hệ thống xử lý khí khí thải. 

− Nguồn số 03 được thu gom theo đường ống về hệ thống xử lý khí thải để xử lý, 

sau đó xả ra môi trường qua ống khói thải hệ thống xử lý khí khí thải. 
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− Nguồn số 04 được thu gom theo đường ống về hệ thống xử lý khí thải để xử lý, 

sau đó xả ra môi trường qua ống khói thải hệ thống xử lý khí khí thải. 

b. Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 

 01 hệ thống xử lý khí thải từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt viên nén gỗ 

(biomass): 

− Quy trình công nghệ : Khí thải → Cyclone → Tháp hấp thụ  → Quạt hút → Ống 

khói 

− Công suất thiết kế: 19.342 m3/giờ. 

− Hoá chất, vật liệu sử dụng: NaOH 

 01 hệ thống xử lý bụi từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2 

− Quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải  

− Công suất thiết kế: 70.000 m3/giờ. 

− Hoá chất, vật liệu sử dụng: Túi vải 

 01 hệ thống xử lý bụi từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 

− Quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải  

− Công suất thiết kế: 45.000 m3/giờ. 

− Hoá chất, vật liệu sử dụng: Túi vải 

 01 hệ thống xử lý bụi từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3. 

− Quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống 

thải  

− Công suất thiết kế: 45.000 m3/giờ. 

− Hoá chất, vật liệu sử dụng: Túi vải 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

− Sử dụng hệ thống thông gió hoặc mở các cửa để làm giảm nồng độ độc hại trong 

không khí, tạo sự thống thoáng, hạn chế các chất độc tích tụ 

− Kiểm tra/bảo dưỡng định kỳ quạt hút 

− Cán bộ đội bảo trì hệ thống cử nhân viên kiểm tra và thay thế dung dịch hấp thụ. 

Nếu quạt hút bị hư thì báo cán bộ đội có liên quan kiểm tra, sửa chữa. 
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− Quan trắc các số đo khí thải khu vực hệ thống xử lý khí thải nếu cần thiết sau 

khi khắc phục sự cố. 

− Lập hồ sơ ghi chép về sự cố. 

4.2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm:  

06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

b. Công trình, thiết bị xử lý khí thải phải vận hành thử nghiệm:  

− 01 hệ thống xử lý khí thải từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt viên nén 

gỗ (biomass). 

− 01 hệ thống xử lý bụi từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2   

− 01 hệ thống xử lý bụi từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 

− 01 hệ thống xử lý bụi từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 

3. 

c. Vị trí lấy mẫu:  

− Một (01) vị trí tại một (01) ống khói sau HTXL khí thải của lò dầu tải nhiệt công 

suất 19.432 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 01). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 568685;  Y= 1272570. 

− Một (01) vị trí tại một (01) ống thải sau HTXL bụi của 03 máy cắt, xẻ gỗ với 

công suất 70.000 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 02). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=568762; Y=1272430 

− Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) 

với công suất 45.000 m3/giờ  tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 03). Tọa độ vị trí 

xả khí thải: X=568760;Y=1272409 

− Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy cắt xẻ gỗ và 02 

máy xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất  45.000 m3/giờ  tại cơ sở (tương ứng nguồn 

từ số 04). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760; Y=1272381 

d. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị 

giới hạn cho phép quy định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này. 

e. Tần suất lấy mẫu:  
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Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý theo quy 

định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.2.2.3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, đảm bảo đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 4.2.1.4 của báo 

cáo này trước khi xả thải ra môi trường. 

− Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầu đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải. 

− Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Được sửa đổi tại khoản 13 điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP, được bổ sung tại khoản 6, điều 11, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ). Trường 

hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này 

thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Được sửa đổi tại khoản 13 điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP, được bổ sung tại khoản 6, điều 11, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP). 

− Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo 

cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Ban quản lý các 

Khu công nghiệp Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí 

thải. 

− Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

− Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

quy định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí 

thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

4.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn số 1: Khu vực bố trí lò dầu tải nhiệt tại cơ sở 

− Nguồn số 2: Khu vực bố trí máy cắt, xẻ gỗ tại nhà xưởng 2 

− Nguồn số 3: Khu vực bố trí máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại nhà xưởng 2 
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− Nguồn số 4: Khu vực bố trí máy cắt và xẻ rãnh (xẻ hèm) tại nhà xưởng 3 

4.3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn số 1: Tọa độ: X= 568685; Y= 1272570. 

− Nguồn số 2: Tọa độ: X= 568762; Y=1272430. 

− Nguồn số 3: Tọa độ: X= 568760; Y=1272409. 

− Nguồn số 4: Tọa độ: X= 568760; Y=1272381. 

(theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45, múi chiếu 3o) 

4.3.1.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của cơ sở 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và độ ồn 

cho phép (dBA) 

Tần suất  

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 06 - 21 giờ  Từ 21 - 06 giờ  

70 55 Không 
Khu vực 

thông thường 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của cơ sở 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất  

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Lắp đặt các đệm chống rung tại chân máy móc, thiết bị. 

− Kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 
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4.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

− Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Mục 4.3.1.3 của báo cáo này.  

− Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn.  

4.4. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Quản lý chất thải 

4.4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

e. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng CTNH 

tối đa 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 20 

TỔNG 20 

f. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

STT Tên chất thải Mã CT 

Khối lượng CT 

tối đa 

(kg/năm) 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 300 

2 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 01 500 

3 Sơn, cặn sơn thải 08 01 02 1.000 

TỔNG 1.800 

g. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Thành phần chất thải 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Tối đa 

1 
Tấm nhựa meallamie, tấm cách âm, tấm chống cháy 

thừa/ hư hỏng 
76 
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2 Gỗ thừa 2.409 

3 Túi vải của hệ thống lọc bụi 0,9 

4 Pallet thải bỏ 17 

5 Màng co 1,1 

6 Sáp  4 

7 Cặn tro từ lò dầu tải nhiệt 132,6 

8 Hộp mực in văn phòng 0,01 

9 Bùn từ hầm tự hoại 4 

Tổng cộng 2.716,6 

h. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

STT Tên chất thải 
Khối lượng   

(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 18,1 

Tổng cộng 18,1 

4.4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 Thiết bị lưu chứa 

Bao bì; thùng, phuy, can có nắp đậy, chứa riêng đối với từng loại chất thải. 

 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

Khu vực lưu chứa kho chứa với diện tích 10,14 m2. Thiết kế, cấu tạo của khu vực 

lưu giữ: Kho lưu giữ chất thải nguy hại có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng 

bê tông để chống thấm, có gờ chống tràn phòng chống sự cố rò rỉ chất thải lỏng ra môi 

trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã 

chất thải nguy hại, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa chất thải nguy hại được dán nhãn 

mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy chứa dầu thải được đặt 

vào các khay kín chống rò rỉ hoặc chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp 

xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng 

cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

b. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Thiết bị lưu chứa 

Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy. 
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 Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Diện tích khu vực lưu chứa: Kho chứa diện tích 50 m2. Thiết kế, cấu tạo của khu 

vực lưu giữ: Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có tường bao và mái 

che bằng tôn, nền được gia cố bằng bê tông. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu 

chuẩn.Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy.` 

Bùn thải từ hầm tự hoại được lưu chứa tạitrực tiếp tại hầm tự hoại. Tại cơ sở có 05 

Bể chứa bùn có dung tích 19,88 m3. 

c. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa 

Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, dung tích chứa 120 – 240 lít đặt tại các khu 

vực nhà ăn, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc và khu vực đường nội bộ xung quanh cơ 

sở. 

 Khu vực lưu chứa 

Diện tích khu vực lưu chứa: Diện tích 9,6 m2. 

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.4.2.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, 

chất thải nguy hại 

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử 

lý toàn bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo các yêu cầu về 

an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất 

thải. 

4.4.2.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

Hóa chất được lưu trữ riêng trong kho hóa chất có chống thấm, có gờ chống tràn 

và rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, đồng thời trang bị thiết bị, dụng cụ ứng cứu sự cố hóa 

chất chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố đặt tại kho hóa chất và các vị trí sử 

dụng hóa chất. Những người làm việc với hóa chất phải được đào tạo, nắm rõ MSDS 

(Material Safety Data Sheets) của hóa chất và tuân thủ các quy định về an toàn trong 

vận chuyển, bốc dỡ hóa chất, bảo quản, lưu trữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất. Xây dựng 

và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

của cơ sở theo quy định. 
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4.4.2.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù 

hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về an toàn, phòng cháy và chữa 

cháy. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA  

CƠ SỞ 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

Công ty TNHH Sản xuất Invictus hoạt động tại nhà xưởng thuê của Công ty TNHH 

Nội thất Musen. Cơ sở bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2025. Trong giai đoạn 

đầu, cơ sở chủ yếu tiến hành lắp đặt thiết bị, vận hành thử dây chuyền sản xuất và hoàn 

thiện các hạng mục phục vụ hoạt động sản xuất. 

 Đối với nước thải, toàn bộ lượng nước thải được thu gom qua hệ thống thu gom 

nước thải nội bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH 

Nội thất Musen. Việc vận hành và xử lý nước thải được thực hiện tại hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đồng Xoài III. 

 Đối với khí thải, cơ sở đã lắp đặt: 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu tải 

nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt viên nén gỗ (biomass); 01 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý 

bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2 với công suất 70.000 m3/giờ; 01 

hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại 

xưởng 2 với công suất 45.000 m3/giờ; 01 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý  bụi, khí thải phát 

sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3 với công suất 45.000 

m3/giờ. 

Các chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại cơ sở đã bố trí các kho chứa các chất 

thải. Trong đó, Kho chứa rác sinh hoạt có diện tích 9,6 m2; Kho chứa chất thải nguy hại 

với diện tích 10,14 m2. 

Tuy nhiên, do cơ sở mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 và đang trong thời 

gian bị đình chỉ hoạt động các nguồn phát sinh chất thải theo Quyết định số 468/QĐ-

XPHC ngày 12/02/2026 của UBND phường Bình Phước về xử phạt vi phạm hành chính. 

Do thời gian hoạt động trước khi bị đình chỉ tương đối ngắn tương đối ngắn nên tại thời 

điểm lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, cơ sở chưa có đủ điều kiện để thực 

hiện quan trắc khí thải định kỳ tại thời điểm lập báo cáo. Sau khi chấp hành xong các 

nội dung xử phạt và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường, cơ sở cam 

kết sẽ thực hiện quan trắc khí thải định kỳ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 
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5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên. Toàn bộ lượng nước thải được thu gom qua hệ thống thu gom nước thải nội bộ và 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. Việc 

vận hành và xử lý nước thải được thực hiện tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

TNHH Nội thất Musen, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Đồng Xoài III.  

Tuy nhiên, do cơ sở mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 và đang trong thời 

gian bị đình chỉ hoạt động các nguồn phát sinh chất thải theo Quyết định số 468/QĐ-

XPHC ngày 12/02/2026 của UBND phường Bình Phước về xử phạt vi phạm hành chính. 

Do thời gian hoạt động trước khi bị đình chỉ tương đối ngắn nên tại thời điểm lập Báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, cơ sở chưa có đủ điều kiện để thực hiện quan 

trắc khí thải định kỳ tại thời điểm lập báo cáo. Sau khi chấp hành xong các nội dung xử 

phạt và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường, cơ sở cam kết sẽ thực 

hiện quan trắc khí thải định kỳ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở chủ yếu từ các công đoạn: lò dầu tải nhiệt 

sử dụng nguyên liệu đốt viên nén gỗ (biomass); máy cắt, xẻ gỗ tại xưởng 2; máy xẻ rãnh 

(xẻ hèm) tại xưởng 2; máy cắt xẻ gỗ và máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3. 

 Tuy nhiên, do cơ sở mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 và đang trong thời 

gian bị đình chỉ hoạt động các nguồn phát sinh chất thải theo Quyết định số 468/QĐ-

XPHC ngày 12/02/2026 của UBND phường Bình Phước về xử phạt vi phạm hành chính. 

Do thời gian hoạt động trước khi bị đình chỉ tương đối ngắn nên tại thời điểm lập Báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, cơ sở chưa có đủ điều kiện để thực hiện quan 

trắc khí thải định kỳ tại thời điểm lập báo cáo. Sau khi chấp hành xong các nội dung xử 

phạt và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường, cơ sở cam kết sẽ thực 

hiện quan trắc khí thải định kỳ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

5.4. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Ngày 12/02/2026 Uỷ ban nhân dân phường Bình Phước đã có Quyết định Xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường số 468/QĐ-XPHC đối Công ty 

TNHH Sản xuất Invictus với hành vi “Không có giấy phép môi trường theo quy định 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” 
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Ngày 02/03/2026 Công ty TNHH Sản xuất Invictus đã tiến hành nộp phạt số tiền 

320.000.000 đồng  (ba trăm hai mươi triệu đồng) vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước 

theo quyết định xử phạt số 468/QĐ-XPHC (Bảng kê nộp phạt và chứng từ giao dịch 

được đính kèm tại phụ lục báo cáo). 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ 

SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

Đối với nước thải, Công ty TNHH Sản xuất Invictus không đầu tư công trình xử 

lý nước thải riêng. Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và đấu nối vào hệ thống 

xử lý nước thải của Công ty TNHH Nội thất Musen. Do đó, cơ sở không thực hiện vận 

hành thử nghiệm đối với công trình xử lý nước thải. 

Đối với khí thải, căn cứ theo khoản 13, điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP Cơ sở 

tiến hành vận hành thử nghiệm đối với 04 hệ thống xử lý sau:  

+ 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu 

đốt viên nén gỗ (biomass), công suất thiết kế hệ thống xử lý 19.342 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ 

tại xưởng 2, công suất thiết kế hệ thống xử lý 70.000 m3/giờ. 

+  01 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ 

hèm) tại xưởng 2 với công suất 45.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ 

và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3 với công suất 45.000 m3/giờ. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của cơ sở được trình bày cụ thể như sau: 

Công trình xử lý  

chất thải 

Thời gian bắt đầu 

vận hành  

thử nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

đạt được 

Hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ lò dầu tải 

nhiệt sử dụng nguyên liệu 

đốt viên nén gỗ (biomass) 

Kể từ ngày được cấp 

giấy phép môi trường 

6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

50% 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

xử lý bụi, khí thải phát 

sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ 

tại xưởng 2 

Kể từ ngày được cấp 

giấy phép môi trường 

6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

50% 
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Công trình xử lý  

chất thải 

Thời gian bắt đầu 

vận hành  

thử nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

đạt được 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

xử lý bụi, khí thải phát 

sinh từ 01 máy xẻ rãnh 

(xẻ hèm) tại xưởng 2 

Kể từ ngày được cấp 

giấy phép môi trường 

6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

50% 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

xử lý bụi, khí thải phát 

sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ 

và 02 máy xẻ rãnh (xẻ 

hèm) tại xưởng 3 

Kể từ ngày được cấp 

giấy phép môi trường 

6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

50% 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải  

Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý khí thải; Chủ cơ 

sở sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành thực hiện đo đạc, lấy và phân tích 

khí thải. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 

mẫu cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống dự kiến trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm của cơ sở được mô tả chi tiết như sau: 

6.1.2.1. Đối với Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên 

liệu đốt viên nén gỗ (biomass)  

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống khói sau HTXL khí thải của lò 

dầu tải nhiệt công suất 19.432 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 01). Tọa 

độ vị trí xả khí thải: X = 568685;  Y= 1272570. 

− Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy mẫu trong 3 ngày liên tiếp (03 mẫu) 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi, SO2, NOx (tính theo NO2), CO. 

− Quy định quan trắc và phân tích mẫu: Các mẫu được lấy, bảo quản và phân tích 

theo quy định QCVN và TCVN. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 
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6.1.2.2. Đối với Hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ 

gỗ tại xưởng 2 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải sau HTXL bụi của 03 máy 

cắt, xẻ gỗ với công suất 70.000 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 02). 

Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568762; Y=1272430. 

− Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy mẫu trong 3 ngày liên tiếp (03 mẫu) 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy định quan trắc và phân tích mẫu: Các mẫu được lấy, bảo quản và phân tích 

theo quy định QCVN và TCVN. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

6.1.2.3. Đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại 

xưởng 2 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy 

xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất 45.000 m3/giờ  tại cơ sở (tương ứng nguồn từ 

số 03). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760;Y=1272409. 

− Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy mẫu trong 3 ngày liên tiếp (03 mẫu). 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy định quan trắc và phân tích mẫu: Các mẫu được lấy, bảo quản và phân tích 

theo quy định QCVN và TCVN. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2009/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

6.1.2.4. Đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ 

rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 3. 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy 

cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất  45.000 m3/giờ  tại cơ sở 

(tương ứng nguồn từ số 04). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760; Y=1272381. 

− Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy mẫu trong 3 ngày liên tiếp (03 mẫu). 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy định quan trắc và phân tích mẫu: Các mẫu được lấy, bảo quản và phân tích 

theo quy định QCVN và TCVN. 
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− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

6.1.2.5. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch: 

− Chủ cơ sở đang trong quá trình tìm kiếm các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường để phối hợp để thực hiện kế hoạch vận hành thử 

nghiệm. 

− Chủ cơ sở cam kết sẽ lựa chọn và phối hợp với đơn vị đã được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường theo đúng quy định. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

6.2.1.1. Quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Căn cứ Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Khoản 46, điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định 

kỳ. 

6.2.1.2. Quan trắc định kỳ đối với khí thải 

a. Đối với Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt 

viên nén gỗ (biomass)  

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống khói sau HTXL khí thải của lò 

dầu tải nhiệt công suất 19.432 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 01). Tọa 

độ vị trí xả khí thải: X = 568685;  Y= 1272570. 

− Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi, SO2, NOx (tính theo NO2), CO. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

b. Đối với Hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 03 máy cắt, xẻ gỗ tại 

xưởng 2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Invictus 81 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải sau HTXL bụi của 03 máy 

cắt, xẻ gỗ với công suất 70.000 m3/giờ tại cơ sở (tương ứng nguồn từ số 02). 

Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568762; Y=1272430. 

− Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

c. Đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 01 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) tại xưởng 2 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy 

xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất 45.000 m3/giờ  tại cơ sở (tương ứng nguồn từ 

số 03). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760;Y=1272409. 

− Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần  

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2009/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

d. Đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ  01 máy cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ 

hèm) tại xưởng 3. 

− Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại một (01) ống thải HTXL khí thải của 01 máy 

cắt xẻ gỗ và 02 máy xẻ rãnh (xẻ hèm) với công suất  45.000 m3/giờ  tại cơ sở 

(tương ứng nguồn từ số 04). Tọa độ vị trí xả khí thải: X=568760; Y=1272381. 

− Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

− Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

− Quy chuẩn đánh giá: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Khoản 46, điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối tường phải thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục. 

Căn cứ Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP – Nghị định quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. Cơ sở không thuộc đối tường phải thực hiện quan 

trắc khí thải tự động, liên tục.  
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6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của cơ sở 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6.1. Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm 

STT Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trường 

hàng năm (VNĐ/năm) 

1 
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

công nghiệp 
40.000.000 

2 Thu gom, xử lý CTNH 60.000.000 

4 Quan trắc chất thải 80.000.000 

5 Tổng hợp lập báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 185.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Invictus)
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

7.1. CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC CỦA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, thông tin 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.  

7.2. CAM KẾT VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY CHUẨN, TIÊU 

CHUẨN KỸ THUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ: 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi một số điều của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. Công ty TNHH Sản xuất 

Invictus cam kết: 

− Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất đảm bảo xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 
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+ Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, 

lưu giữ và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Tiếng ồn trong khu vực xung quanh và khu vực làm việc đảm bảo nằm trong 

giới hạn quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 26:2016/BYT. 

− Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường: 

+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố 

hóa chất, sự cố đối với các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý bụi, khí 

thải; chịu trách nhiệm hoàn toàn việc đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố 

gây ra.  

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong 

quá trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của 

Nhà nước và UBND tỉnh Đồng Nai. 

+ Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường như đã nêu trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

+ Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và người lao động. 

+ Có bộ phận chuyên môn an toàn lao động và môi trường đủ năng lực để thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ 

về môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, 

đảm bảo không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. 

− Chủ cơ sở cam kết sẽ tiến hành đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong 

trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do vận hành nhà máy. Đồng thời, 

chủ cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu sự 

cố và rủi ro môi trường xảy ra do cơ sở.  

− Chủ cơ sở cam kết đảm bảo đủ điều kiện và đã chấp hành hoàn thành các thủ 

tục gồm: pháp lý về đầu tư, nghĩa vụ của chủ dự án trong việc chấp hành đúng 

đủ các điều khoản của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Xây dựng, Quy hoạch, Phòng 

cháy chữa cháy,... và các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của các Sở ngành chức 

năng, các quy định pháp luật khác có liên quan đến dự án trước khi được xem 

xét cấp phép môi trường. 
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PHỤ LỤC 1:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ,  

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

PHỤ LỤC 2:  

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO, XỬ LÝ TẠP CHẤT, CHẤT THẢI 

CHỨNG TỪ CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI 

 

PHỤ LỤC 3:  

HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC 

 

PHỤ LỤC 4:  

HỒ SƠ HOÀN CÔNG (BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ) 

 

 

 



 
 
 
 

PHỤ LỤC 1. 
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CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

      Số:          /TD-PCCC&CNCH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY    
 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 
cháy ngày 15 tháng 1 năm 2024 của: Công ty TNHH nội thất Musen. 

Người đại diện theo pháp luật là ông: LI, JUNSHUANG; Chức vụ: Tổng Giám 
đốc. 

 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CHỨNG NHẬN 
 
Tên công trình: Nhà máy Công ty TNHH nội thất Musen.  
Địa điểm xây dựng: Lô 99, Cụm B7, KCN Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, TP 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất Musen.  
Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH KT XD I.A. Design và Công ty TNHH 

PCCC Đại Hưng Phú. 
Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 
Đường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; giải pháp 

ngăn cháy, chống cháy lan; đường, lối thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; hệ 
thống cấp nước chữa cháy vách tường, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ 
thống chữa cháy tự động (Sprinkler) bằng nước, họng tiếp nước chữa cháy; hệ thống 
hút khói cưỡng bức; phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; phương án 
chống sét; dụng cụ phá dỡ thô sơ, phương tiện chữa cháy ban đầu; giải pháp cấp 
điện cho PCCC. 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế 
về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2, 3./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 
- Lưu: PCCC&CNCH. 

Bình Phước, ngày       tháng 01 năm 2024  
TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 

Thượng tá Nguyễn Thọ Bài 
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QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ 
ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số      /TD-PCCC, 
ngày       /01/2024 của Phòng CS. PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Phước). 

TT NỘI DUNG 
GHI 
CHÚ 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH   

1 Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 34.287m2, bao gồm 
các hạng mục sau: 

 

2 

Nhà xưởng 1: 01 tầng, diện tích xây dựng 5.170,5m² (45mx114,9m), 
chiều cao công trình 13,375m. Kết cấu chủ yếu: Móng, cổ cột, dầm, đà 
kiềng bằng bê tông cốt thép; tường gạch 200mm, trát xi măng, bả matit, 
lăn sơn, nền harderner, kèo thép, xà gồ thép, mái tôn; công năng: sản 
xuất gia công đồ gỗ nội, ngoại thất; hạng C nguy hiểm cháy, bậc chịu 
lửa IV. 

 

3 

Nhà xưởng 2: 01 tầng, diện tích xây dựng 5.170,5m² (45mx114,9m), 
chiều cao công trình 13,375m. Kết cấu chủ yếu: Móng, cổ cột, dầm, đà 
kiềng bằng bê tông cốt thép; tường gạch 200mm, trát xi măng, bả matit, 
lăn sơn, nền harderner, kèo thép, xà gồ thép, mái tôn; công năng: sản 
xuất gia công đồ gỗ nội, ngoại thất; hạng C nguy hiểm cháy, bậc chịu 
lửa IV. 

 

4 

Nhà xưởng 3: 01 tầng, diện tích xây dựng 10,899m² (70mx155,7m), 
chiều cao công trình 13,375m. Kết cấu chủ yếu: Móng, cổ cột, dầm, đà 
kiềng bằng bê tông cốt thép; tường gạch 200mm, trát xi măng, bả matit, 
lăn sơn, nền xoa harderner, kèo thép, xà gồ thép, mái tôn; công năng: 
sản xuất gia công đồ gỗ nội, ngoại thất; hạng C nguy hiểm cháy, bậc 
chịu lửa IV. 

 

5 

Nhà văn phòng: 03 tầng, diện tích xây dựng 369,75m2 (13mx23m). Kết 
cấu chủ yếu: Móng, cổ cột, dầm, sàn, đà kiềng bằng bê tông cốt thép; 
tường gạch 200mm, trát xi măng, bả matit, lăn sơn, nền gạch, kèo thép, 
xà gồ thép, mái ngói; công năng: nhà làm việc nhân viên văn phòng; 
bậc chịu lửa I 

 

6 

Nhà xe: 01 tầng, diện tích xây dựng 336m2, chiều cao công trình 3,4m. 
Kết cấu chủ yếu: Móng, cổ cột, dầm, đà kiềng bằng bê tông cốt thép; 
tường gạch 200mm cao tới mái, trát xi măng, bả matit, lăn sơn, nền xoa 
phẳng, kèo thép, xà gồ thép, mái tôn. Công năng: nhà để xe máy cho 
nhân viên, bậc chịu lửa IV. 

 

7 Các hạng mục phụ trợ khác: nhà bảo vệ, nhà trạm điện, bể nước ngầm, 
nhà trạm bơm, hàng rào, đường nội bộ. 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIẾT KẾ  

1 Thuyết minh: 02 quyển.  

2 

- Bản vẽ kiến trúc và kết cấu:  
+ Tổng thể: TT01/08 đến TT08/08. 
+ Nhà xưởng 1: phần kiến trúc từ KT01/08 đến KT08/08; phần kết cấu 
từ KC01/12 đến KC12/12. 
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+ Nhà xưởng 2: phần kiến trúc từ KT01/08 đến KT01/09; Phần kết cấu 
từ KC01/14 đến KC14/14. 
+ Nhà xưởng 3: phần kiến trúc từ KT01/01 đến KT09/09; Phần kết cấu 
từ KC01/14 đến KC14/14. 
+ Nhà văn phòng: phần kiến trúc từ KT01/21 đến KT21/21; Phần kết 
cấu từ KC01/24 đến KC24/24. 
+ Nhà bảo vệ: phần kiến trúc từ KT01/02 đến KT02/02; Phần kết cấu từ 
KC01/04 đến KC04/04. 
+ Nhà xe: phần kiến trúc từ KT01/05 đến KT05/05; Phần kết cấu từ 
KC01/06 đến KC06/06. 
+ Bể xử lý nước thải: phần kiến trúc từ KT01/02 đến KT02/02; Phần 
kết cấu từ KC01/04 đến KC04/04. 
+ Bể nước ngầm - nhà bơm: phần kiến trúc từ KT01/03 đến KT03/03; 
Phần kết cấu từ KC01/04 đến KC04/04. 

3 Bản vẽ hệ thống báo cháy tự động: BC-01 đến BC-13.  

4 
Bản vẽ thiết hệ thống chữa cháy tự động bằng nước (sprinkler), hệ 
thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy 
ngoài nhà, dụng cụ phá dỡ thô sơ: CC-01 đến CC-27. 

 

5 Bản vẽ phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ thoát 
nạn, phương tiện chữa cháy ban đầu: EX01 đến EX-08. 

 

6 Bản vẽ sơ đồ cấp điện cho hệ thống PCCC: EX-09.  

7 Bản vẽ giải pháp chống tụ khói (hệ thống hút khói cưỡng bức): HK-01 
đến HK-04. 

 

8 Bản vẽ thiết kế hệ thống chống sét đánh thẳng: CS-01 và CS-02.  

 

 

 

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và 
chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các tiêu chuẩn về quy hoạch, xây dựng./. 

































































 
 
 
 

PHỤ LỤC 2. 
HÓA ĐỒNG + CHỨNG TỪ 
 THU GOM CHẤT THẢI 

 

























 

 

 

 

PHỤ LỤC 3. 

HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS Mã khách hàng: SP000045

Địa chỉ: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Việt Nam

Điện thoại: Email:

Mã số thuế: 3703161895

Địa chỉ sử dụng điện: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ tháng 9/2025 từ ngày 01/09/2025 đến ngày 30/09/2025 Hạn thanh toán: 07/10/2025

Mã điểm đo: SP000045P01 Công tơ đo đếm: 21130759

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:65.700

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 02 tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000273

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 41.900 83.255.300

Khung giờ cao điểm 3.640 16.900 61.516.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 6.900 8.970.000

Tiền điện: 153.741.300

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 12.299.304

Tổng tiền thanh toán: 166.040.604

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn sáu trăm linh tư đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 85H0CMBLEXWB

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 322,9 281,0 41.900

Giờ cao điểm 1.000 131,7 114,8 16.900

Giờ thấp điểm 1.000 36,0 29,1 6.900

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 02/10/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=85H0CMBLEXWB
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS Mã khách hàng: SP000045

Địa chỉ: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Việt Nam

Điện thoại: Email:

Mã số thuế: 3703161895

Địa chỉ sử dụng điện: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ tháng 10/2025 từ ngày 01/10/2025 đến ngày 31/10/2025 Hạn thanh toán: 08/11/2025

Mã điểm đo: SP000045P01 Công tơ đo đếm: 21130759

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:48.500

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 03 tháng 11 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000435

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 31.400 62.391.800

Khung giờ cao điểm 3.640 12.400 45.136.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 4.700 6.110.000

Tiền điện: 113.637.800

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 9.091.024

Tổng tiền thanh toán: 122.728.824

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn tám trăm hai mươi tư đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: DEHVHRA04QV4

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 354,3 322,9 31.400

Giờ cao điểm 1.000 144,1 131,7 12.400

Giờ thấp điểm 1.000 40,7 36,0 4.700

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 03/11/2025

1/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DEHVHRA04QV4
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS Mã khách hàng: SP000045

Địa chỉ: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Việt Nam

Điện thoại: Email:

Mã số thuế: 3703161895

Địa chỉ sử dụng điện: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ tháng 11/2025 từ ngày 01/11/2025 đến ngày 30/11/2025 Hạn thanh toán: 07/12/2025

Mã điểm đo: SP000045P01 Công tơ đo đếm: 21130759

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:48.300

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 02 tháng 12 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000593

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 30.800 61.199.600

Khung giờ cao điểm 3.640 14.100 51.324.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 3.400 4.420.000

Tiền điện: 116.943.600

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 9.355.488

Tổng tiền thanh toán: 126.299.088

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu hai trăm chín mươi chín nghìn không trăm tám mươi tám đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: VBHZF183MQK1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 385,1 354,3 30.800

Giờ cao điểm 1.000 158,2 144,1 14.100

Giờ thấp điểm 1.000 44,1 40,7 3.400

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 02/12/2025

1/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VBHZF183MQK1
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT INVICTUS Mã khách hàng: SP000045

Địa chỉ: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Việt Nam

Điện thoại: Email:

Mã số thuế: 3703161895

Địa chỉ sử dụng điện: Lô 99, cụm B7, KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ tháng 12/2025 từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025 Hạn thanh toán: 07/01/2026

Mã điểm đo: SP000045P01 Công tơ đo đếm: 21130759

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:62.100

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 02 tháng 01 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TTM

Số: 00000075

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 39.100 77.691.700

Khung giờ cao điểm 3.640 18.100 65.884.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 4.900 6.370.000

Tiền điện: 149.945.700

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 11.995.656

Tổng tiền thanh toán: 161.941.356

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi mốt nghìn ba trăm năm mươi sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: N6FJI2K4KXVX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 424,2 385,1 39.100

Giờ cao điểm 1.000 176,3 158,2 18.100

Giờ thấp điểm 1.000 49,0 44,1 4.900

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 02/01/2026
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  10/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00346505

Tên khách hàng: Công ty TNHH sản xuất Invic tus    Mã số khách hàng: 60814338
Địa chỉ: Lô 99,  Cụm B7,  KCN Đồng Xoài 3,  Xã Tiến Hưng,  Thành phố Đồng Xoài,   
tỉnh Bình Phước ,  Việt Nam. 

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3703161895
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

10525 10264 261 15.871 4.142.331 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  4,142,331 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     207,117 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       0
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     4.349.448 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Bốn triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi tám đồng chẵn.

SX 261

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  06/10/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  11/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00386509

Tên khách hàng: Công ty TNHH sản xuất Invic tus    Mã số khách hàng: 60814338
Địa chỉ: Lô 99,  Cụm B7,  KCN Đồng Xoài 3,  Xã Tiến Hưng,  Thành phố Đồng Xoài,   
tỉnh Bình Phước ,  Việt Nam. 

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3703161895
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

10799 10525 274 15.871 4.348.654 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  4,348,654 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     217,433 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       0
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     4.566.087 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Bốn triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn không trăm tám mươi bảy đồng chẵn.

SX 274

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  06/11/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  12/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00426921

Tên khách hàng: Công ty TNHH sản xuất Invic tus    Mã số khách hàng: 60814338
Địa chỉ: Lô 99,  Cụm B7,  KCN Đồng Xoài 3,  Xã Tiến Hưng,  Thành phố Đồng Xoài,   
tỉnh Bình Phước ,  Việt Nam. 

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3703161895
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

11187 10799 388 15.871 6.157.948 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  6,157,948 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     307,897 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       0
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     6.465.845 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Sáu triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

SX 388

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  06/12/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  01/2026

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K26TCN
Số: 00000109

Tên khách hàng: Công ty TNHH sản xuất Invic tus    Mã số khách hàng: 60814338
Địa chỉ: Lô 99,  Cụm B7,  KCN Đồng Xoài 3,  Xã Tiến Hưng,  Thành phố Đồng Xoài,   
tỉnh Bình Phước ,  Việt Nam. 

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3703161895
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

11687 11187 500 16.347 8.173.500 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  8,173,500 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     408,675 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       0
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     8.582.175 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Tám triệu năm trăm tám mươi hai nghìn một trăm bảy mươi lăm đồng chẵn.

SX 500

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  10/01/2026

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 
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Chemical Safety Data Sheet ---SDS 

(Based on GB/T 16483-2008) 

Product name: Water-based yellow paste 

Date of preparation: 2022.7.19        Date of revision: 2024.11.20 

1. Chemical product and company identification 

Product Name Water-based yellow paste 

Product Number ZW74330 

Product ecommended use For water-based wood coatings 

Product restricted use unknown 

Company Name Zhanchen New Materials (Vietnam) Co., Ltd. 

Company Address 
No. F6, D2 and D9 Road, An Tin Society Speaker Industrial Zone, Binh 

Cat District, Binh Duong Province, Vietnam (Area B3) 

Post code 75900 

Contact number +84 988 941 535 

Email  trail15073@gmail.com 

Emergency hotline 0274 3555 028 

2. Hazards summarizing 

GHS hazard category 

(Based on GB13690-2009) 

Acute toxicity (oral), Category 4 

Skin corrosion/irritation, Category 2 

Serious eye damage/eye irritation, Category 2A 

Tag element 

Pictograms: 

 

Warning words: Warning 

Hazard information: 
Harmful if swallowed, causes skin irritation, causes serious eye 

irritation 

Precautionary statements 

Wash thoroughly after work. Do not eat, drink or smoke while using 

this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye 

protection/protective mask/hearing protection. If you swallow and feel 
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uncomfortable: Call a poison center or doctor immediately. If on skin: 

Wash thoroughly with water. IF IN EYES: Rinse carefully with water 

for several minutes. If you wear contact lenses and can easily remove 

them, remove them. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get 

medical advice. 

If eye irritation persists: Get medical advice. Remove contaminated 

clothing. Dispose of contents/container: in accordance with 

local/regional/national/international regulations. 

Main symptoms and 

emergency response after 

personal contact 

Main symptoms: Irritating to skin and mucous membranes. 

Emergency Overview: Refer to Section 4 for first aid measures. If in 

doubt, seek medical advice immediately. 

Other special hazard 

information 

No other specific hazard information is known. If in doubt or if 

symptoms persist, seek medical attention immediately. 

3. Composition and information on ingredients 

Chemical name CAS Content /% 

pigment 6358-31-2 35-45 

Dispersant / 15-25 

4.First aid measures 

Breathe in 

Leave the scene quickly and get to fresh air. If unable to breathe, give 

oxygen. If you have trouble breathing, seek medical advice 

immediately. 

Skin contact 

Wash skin thoroughly with soap and water. Take off contaminated 

clothing and wash before use again. If irritation persists, seek medical 

attention 

Eye contact 
Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, occasionally 

lifting upper and lower eyelids. Seek medical treatment. 

Ingest If ingestion occurs, seek medical attention. Do not induce vomiting. 

Acute and delayed effects, 

main symptoms and major 
For details, please refer to Part 11 
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health effects 

5. Fire-fighting measures 

Fire extinguishing 

methods and fire 

extinguishing media 

Firefighters must wear gas masks and full-body firefighting suits and 

fight fires in the upwind direction. Cool the container with water spray 

and if possible move the container from the fire area to an open area. 

Fire extinguishing media: mist water, foam, carbon dioxide, sand. 

special hazard Closed containers may rupture if exposed to fire or extreme heat. 

Special fire extinguishing 

methods 

Firefighters should be in a safe area at a certain distance from the fire 

scene. Use water spray to cool down the fire scene. Chemicals may 

decompose in a fire to produce toxic gases. Avoid flowing into rivers。 

Special equipment to 

protect firefighters 

Firefighters must wear firefighting suits with full body protection and 

active breathing equipment. 

6. Accidental release measures 

Worker protective 

measures, protective 

equipment and emergency 

procedures 

It is recommended to wear full protective clothing to protect eyes, skin 

and clothing. Remove all sources of ignition. Keep the leak area well 

ventilated. Emergency responders should wear positive pressure 

respirators. 

Environmental protection 

measures 
Do not discharge into soil, water or sewers. 

Containment and cleanup 

methods of leaked 

chemicals and disposal 

materials used 

Use inert materials to clean up and dispose of waste. Store in suitable, 

airtight containers. Clean the affected area. 

Precautions to prevent 

hazards 

Never use brushes or compressed air to clean surfaces or clothing; 

clean up spills immediately. 

7. Handling and storage 

Operation precautions 
Ensure good ventilation/exhaust in the workplace. Keep away from 

sources of fire. 

Storage precautions 
Store in a cool, dry, ventilated place. Store safely in upright containers 

to prevent leaks. 
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8. Exposure controls and personal protection 

occupational exposure 

limits 
unknown 

engineering control 

methods 

Use local exhaust equipment or other engineering controls to keep air 

levels below recommended exposure limits. 

respiratory protection Wear a gas mask 

hand protection Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure. 

eye protection Wear safety glasses and chemical splash goggles. 

Skin and body protection 
Wear appropriate protective clothing to prevent skin contact. Wear 

gloves as standard industrial handling practice. 

9.Physical and chemical properties 

Appearance and condition yellow viscous liquid 

smell slight odor 

PH value (1% 

concentration) 
6-9 

Melting point/freezing 

point (℃) 
no data 

Boiling point (℃) ＞93.0 

Flash point (℃) no data 

Explosion online% (v/v) no data 

Explosion offline% (v/v) no data 

vapor pressure no data 

Steam density no data 

Relative density (water=1) 

(20℃) 
1.10-1.30 

solubility no data 

n-octanol/water 

distribution ratio 
no data 

Autoignition temperature 

(℃) 
no data 
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Decomposition 

temperature (℃) 
no data 

Other physical and 

chemical properties 
no data 

10. Stability and reactivity 

stability The material is stable under normal storage and handling conditions. 

Conditions to avoid 
Extreme heat, open flames, hot surfaces, sparks, ignition sources and 

incompatible materials. 

incompatible substances no data 

Hazardous decomposition 

products 

Under normal conditions of storage and use, no harmful 

decomposition products should be produced. 

11. Toxicological information 

acute toxicity 
LD50 rat: 4,600mL/kg (orally) 

LD50 rat: >2,000mL/kg (transdermal) 

Skin irritation or corrosion Cause skin irritation 

Eye irritation or corrosion Causes severe eye irritation 

Respiratory or skin 

allergies 
May cause allergic skin reactions 

Germ cell mutagenesis no data 

Carcinogenicity no data 

reproductive toxicity no data 

Specific target organ 

systemic toxicity-single 

exposure 

no data 

Specific target organ 

systemic toxicity-repeated 

exposure 

no data 

Aspiration hazard no data 

12.Ecological information 

ecotoxicity no data 
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Persistence and 

degradability 
no data 

bioaccumulative potential no data 

Mobility in soil no data 

13. Disposal 

Disposal methods 
Disposal and incineration of chemical residues should refer to relevant 

national and local regulations. 

14. Transport information 

United Nations dangerous 

goods number (UN 

number) 

no data 

UN shipping name no data 

United Nations Hazard 

Classification 
no data 

Package Ⅱ 

Marine pollutants (yes/no) YES 

Transportation precautions 

In summer, it is best to transport in the morning and evening to prevent 

sunlight exposure. During the transportation process, make sure that 

the container does not leak, collapse or be damaged. 

15.Regulatory information 

Regulatory Information 

The following laws, regulations and standards have corresponding 

provisions on the safe use, storage, transportation, loading and 

unloading, classification and labeling of chemicals: 

1. Production Safety Law of the People's Republic of China; 

2. Law of the People's Republic of China on the Prevention and 

Control of Occupational Diseases; 

3. Environmental Protection Law of the People's Republic of China; 

4. Regulations on the safety management of hazardous chemicals; 

5. Production Safety License Regulations; 

6. Classification and marking of commonly used hazardous chemicals; 
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7. List of hazardous chemicals; 

16. Other information 

Revision Notes 

This SDS is prepared in accordance with the standards of "Contents 

and Project Sequence of Chemical Safety Data Sheets" 

(GB/T16483-2008). Since the country has not yet promulgated a 

chemical GHS classification catalog, the GHS classification of 

chemicals in this SDS is based on the company's standard series of 

chemical classification, warning labels and warning instructions 

(GB30000.2-2013~30000.29-2013), GB13690-2009 As well as 

self-classification with reference to the laws and regulations issued by 

relevant countries, and corresponding adjustments will be made after 

the national chemicals GHS classification catalog is promulgated. 

Form filling department Technology Management Center 

Other statements 

The above information is based on our current knowledge and current 

laws, and all users are obliged to take all necessary actions to comply 

with local laws and regulations. This safety data sheet is used to 

describe the safety guidelines of the product and does not guarantee 

the properties of the product. 

    

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 5. 

BẢN VẼ 
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